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QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy trình này quy định cách thức vận hành và xử lý sự cố khối tổ máy Nhà máy thủy điện  Dray’H Linh 2 thuộc  

· Trưởng ca, Nhân viên vận hành;

· Quản đốc nhà máy; 

· Tổ sửa chữa;

· Kỹ thuật viên; 

· Cán bộ phụ trách An toàn - Bảo hộ lao động; 

3. Chỉ có Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 mới có quyền ban hành và thay đổi nội dung trong quy trình này.

· Trong quá trình thực hiện do thay đổi thiết bị hoặc do những yêu cầu cần sửa đổi cho phù hợp thực tế thiết bị, Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2 phải báo cáo lãnh đạo Công ty để xem xét thay đổi nội dung quy trình này.

· Sau khi có quyết định sửa đổi nội dung quy trình của Giám Đốc Công ty, Quy trình sửa đổi mới có giá trị thực hiện.

PHẦN I
CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA CÁC THIẾT BỊ 

TRÊN KHỐI TỔ MÁY CHÍNH

CHƯƠNG I
PHẦN TURBINE THỦY LỰC

I.
1/Turbine thủy lực:

1. Kiểu                               : Kaplan ZZJK508-LJ-280

2. Nơi sản xuất 

: Hãng Sichuan Dongfang Electric Machinery Works Co., Ltd (DEC 2004).

3. Số cánh quay 

: 05

4. Đường kính BXCT
: 2.80m

5. Góc quay cánh BXCT
: -10~+12o
6. Đường kính servo BXCT
: 720mm

7. Chiều cao cột nước:  - Max
     : 20,9m

 




     - Min
     : 16.5m






     - Tính toán   : 18.5m

8. Lưu lượng định mức
: 49,213m3/s

9. Công suất định mức
: 8333KW

11. Số vòng quay định mức
: 214,3v/ph

12. Số vòng quay lồng
: 540,3v/ph

13. Lưu lượng định mức
: 49.213m3/s

14. Hiệu suất định mức
: 93.3%

15. Hiệu suất lớn nhất
: 93.82%

16. Nâng Roto không quá
: 10mm


I.2/Cánh hướng nước: 

Số cánh hướng

: 24 cánh

1. Chiều cao cánh hướng
: 1120mm

2. Số servo cánh hướng
: 02

3. Đường kính servo
: 250mm

4. Hành trình Piston
 tối đa
: 442mm

5. Áp suất dầu làm việc
: 4 Mpa


I.3/ Hệ thống điều khiển thủy lực:


I.3.1/Điều tốc điện:


I.3.1.1/Nguồn điện:

1 Tần số


: 50Hz

2 Điện áp


: 220V

-    Công suất tiêu thụ 

: AC  200W




: DC  200W

I.3.1.2/Các khoảng cài đặt    


-  Dải tốc độ chết

0,04%

-  Độ phi tuyến lớn nhất của trạng thái tĩnh
5%

-  Độ không chính xác của hệ thống servo
1.0%

-  Độ chính xác phối hợp



0,5%

-  Độ lớn của tốc độ
 


   
 0,15%

-  Thời gian chết của Servomotor Tq
  
0,2s

-  Tuổi thọ của thiết bị



80000h

-  Hằng số tỉ lệ Kp




0,5~20

-  Hằng số tích phân KI



0,05~10(1/s)

-  Hằng số giảm tốc bền vững (Hsố tĩnh)bp
0~1.0%

-  Vùng chết tần số




505Hz

-  Vùng đặt công suất




0~100%


I.3.2/Điều tốc cơ:

I.3.3/Thiết bị dầu áp lực:


I.3.3.1/Bình dầu áp lực






  - Thể tích toàn bộ V
      : 2.5m3
- Thể tích dầu điều chỉnh    : 0.875m3
- Thể tích khí nén
      : 1.625
- Áp lực làm việc

4.0 MPa


I.3.3.2/Thùng dầu xả:

- Thể tích thùng dầu xả
: 3.5m3  
- Thể tích dầu vận hành
: 2.5m3
- Loại dầu thuỷ lực mã số 46


I.3.3.3/Máy bơm bộ điều tốc:




- Số lượng
 : 02 cái


- Mã hiệu


       : 3G70X4C2
- Loại bơm 

      : Kiểu trục vít

- Lưu lượng

      : 60. l/s

- Động cơ điện

       : Y180L-4
+ Pđm= 37KW

+ Uđm=380/220V AC

+ Tốc độ động cơ:  1480 v/ph
Công suất toàn phần
: 10000 kVA
CHƯƠNG II
PHẦN MÁY PHÁT THUỶ LỰC
II.1/Máy phát điện:

1. Nơi sản xuất 
: Trung Quốc

2. Kiểu
: SF8000-28/4250 đồng bộ 3 pha cực lồi.

3. Công suất tác dụng đm
: 8000 kW

4. Hệ số công suất  
: cos( = 0.8

5. Điện áp định mức
: 6,3kV

6. Dòng điện định mức
: 916.4A

7. Tần số định mức
: 50Hz

8. Số vòng quay định mức 
: 214.3v/ph

11. Số vòng quay lồng


:541.3v/ph

12. Kiểu nối dây Stator


: Y

13. Số pha




: 3 

14. Điện áp kích từ định

15. mức UfN
: 220V

16. Điện áp kích từ không tải UfO
: 82V

17. Dòng kích từ định mức IfN

: 335A

18. Dòng kích từ không tải IfO

: 184.2A

19. Đường kính ngoài Stato Da

: 4250 mm

20. Đường kính trong Stato Di

: 3800 mm

21. Chiều cao Stato It 


: 670mm


22. Khe hở không khí (


: 9 mm

23. Đường kính ngoài Rôto

: 3782 mm

24. Chiều cao rôto Ip


: 670 mm

25. Điện trở Stato R1(ở 150C)

: 0.0148(
26. Điện trở Rôto R2 (ở 150C)

: 0.4476(
27. Điện kháng tản Stato Xe


: 0.111   (đvtđ)

28. Điện kháng đồng bộ dọc trục Xd

: 0.9       (đvtđ)

29. Điện kháng quá độ dọc trục Xd’

: 0.2522 (đvtđ)

30. Điện kháng siêu quá độ dọc trục Xd’’
: 0.1904 (đvtđ)

31. Điện kháng đồng bộ ngang trục Xq

: 0.6151 (đvtđ)

32. Điện kháng siêu quá độ ngang trục Xq’’
: 0.2181 (đvtđ)

33. Điện kháng thứ tự không Xo


: 0.0487 (đvtđ)

34. Điện kháng thứ tự nghịch X2

: 0.2038 (đvtđ)

35. Tỉ số ngắn mạch fko



: 1.14

36. Hiệu suất tính toán (

A

: 97.1%

37. Moment quán tính GD2


: > 400 T.m2
38. Thời gian lồng tốc tối đa


: 3 phút

39. Cấp cách điện




: F



II.2/Hệ thống kích từ:


II.2.1/Máy biến áp kích từ:






1. Kiểu
: ZSC9-250/6.3

2. Công suất định mức

: 250 KVA

3. Tổ đấu dây MBA kích từ
: Y/ - 1

4. Điện áp



: 6300/430V

5. Điện áp ngắn mạch

: 4,44 % 

6. Dòng điện định mức

: 22.9/336 A (HV/LV)

7. Làm mát 


: AN

8. Nhiệt độ tối đa

: 100K

9. Nấc điều chỉnh điện áp
:  1x 5%



II.2.2/Hệ thống điều chỉnh AVR:


Tự kích song song, chỉnh lưu tĩnh bằng cầu thyristor. Kích từ ban đầu sử dụng nguồn 220V DC từ hệ thống một chiều.






1. Loại



: Kích từ tĩnh, chỉnh lưu Thysistor






2. Kiểu



: SWL-II

3. Nguồn điện


: AC220V 15%

4. Nguồn điều khiển DC
: 220V(110V DC) 10%.

5. Số lượng thyristor  

: 6 cái

6. Điện áp định mức

: 220V

7. Dòng điện kích từ định mức: 335A

8. Dòng điện kích từ không tải: 184.2A

9. Dòng điện kích từ ban đầu
: 15A

10. Thời gian kích từ ban đầu
: 3s

11. Làm mát


: thông gió tự nhiên


III./Máy biến áp nâng:




1. Nước sản xuất


: Việt Nam





2. Hãng chế tạo 


: ABB





3. Công suất định mức

: 10000 KVA





4. Điện áp định mức

: 38.5/6,3 KV


5. Dòng điện định định mức
: 150/916.4 A





6. Điện áp ngắn mạch

: 6.77 %





7. Tần số



: 50Hz





8. Kiểu đấu dây


: Dyn-11





9. Tổn hao không tải

: 6.791kW





10. Dòng điện không tải Io
: 0.17%





11. Tổn hao ngắn mạch

: 40.2649kW





8. Nhiệt độ dầu làm việc 
: 60/65oC





9. Kiểu làm mát 


: ONAN


IV./Máy cắt 6.3 KV:
1. Loại máy cắt



: 3AH 5404

2. Điện áp định mức


: 12 KV



3. Độ bền cách điện


: 25 KV

4. Dòng định mức


: 1250 A

5. Dòng cắt định mức   


: 25 kA

6. Tần số  định mức 


: 50 Hz

7. Thời gian ngắn mạch định mức
: 4s

8. Chu trình thao tác đóng cắt

: O - 3min - CO - 3min - CO

9. Thời gian đóng máy cắt

: < 0.08 s

10. Thời gian cắt máy cắt

: < 0.015 s

PHẦN II

QUY TRÌNH VẬN HÀNH KHỐI TỔ MÁY

CHƯƠNG III
PHƯƠNG THỨC VÀ CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH KHỐI TỔ MÁY 

Điều 1. Phương thức kết nối dây
Trong vận hành bình thường phương thức kết nối dây như sau:

· Khối tổ máy 1 nối với thanh cái TC 31 qua máy cắt 331

· Khối tổ máy 2 nối với thanh cái TC 32 qua máy cắt 332

· Xuất tuyến 371 nối với thanh cái TC 31 qua máy cắt 371

· Xuất tuyến 372 nối với thanh cái TC 32 qua máy cắt 372

· Nối kết 2 thanh cái TC 31 và TC 32 bằng DCL 321-1.

· MBA tự dùng TD61 được lấy qua DCL 612-1 hoặc DCL 612-2.

· MBA tự dùng TD32 được lấy từ TC 32.

Điều 2. 

1. Khi mất một MBA tự dùng nhà máy thì lấy từ MBA còn lại bằng bộ chuyển đổi nguồn dự phòng tự động tại tủ đầu vào hệ thống tự dùng. 

2. Ưu tiên sử dụng nguồn tự dùng từ MBA tự dùng TD 61

3. Không được phép hòa 2 máy biến áp tự dùng TD 61 và TD 32 với nhau.

Điều 3.

Khi thay đổi phương thức kết nối dây trên thanh cái 35kV phải báo cho điều độ A3, B41, lãnh đạo phụ trách kỹ thuật, Quản đốc nhà máy biết và chỉ được phép thực hiện khi lãnh đạo phụ trách kỹ thuật đồng ý.

Điều 4.

1. Trong vận hành bình thường điều chỉnh dòng kích từ (công suất vô công Q) của máy phát sao cho điện áp trên thanh cái 35kV tối đa là 38.5 kV. Theo dõi điện áp thanh cái tự dùng không được vượt quá 400V.

2. Trong trường hợp điện áp trên thanh cái 35kV tăng cao mà khả năng 02 tổ máy không điều chỉnh để giảm về được thì phải báo cho A3 biết để xử lý.

Điều 5.

1. Phương thức vận hành chính của tổ máy là tự động.

2. Chế độ khởi động hoặc dừng máy bằng tay chỉ áp dụng trong trường hợp thí nghiệm, hiệu chỉnh máy và xử lý sự cố.

3. Cho phép tiến hành dừng máy bằng tay khi mạch dừng tự động bị trục trặc hoặc phát sinh tình huống gây nguy hiểm cho con người và thiết bị.

Điều 6.

Dù vận hành bằng tay hay tự động, nguồn điện cung cấp cho các mạch điều khiển, bảo vệ đo lường và tín hiệu phải đầy đủ và liên tục.

Điều 7.

Trong quá trình vận hành tự động, nếu có bộ phận nào làm việc không tốt mà vẫn có thể duy trì làm việc được thì phải thao tác hỗ trợ bằng tay nhưng ngay sau đó phải báo với ban lãnh đạo nhà máy để có kế hoạch đưa thiết bị đó ra sửa chữa hoàn chỉnh mạch tự động.

Điều 8.

1. Trong mọi trường hợp vận hành nếu bộ điều tốc bị trục trặc hoặc hư hỏng các bảo vệ chính của máy phát, máy biến áp khối thì phải nhanh chóng báo A3 xin dừng máy để  kiểm tra, xử lý.

2. Khi phát hiện hư hỏng các bảo vệ dự phòng phải báo với lãnh đạo phụ trách kỹ thuật để xin ý kiến, báo A3 xin huy động máy dự phòng thay thế.

Điều 9.

1. Phương thức hòa điện chính là Tự động được thực hiện bằng bộ hòa SDQ. 

2. Khi bộ hòa SDQ200 bị trục trặc thì nhanh chóng báo A3, B41.

3. Hoà điện bằng tay chính xác chỉ áp dụng:

· Khi bộ hoà tự động bị trục trặc mà yêu cầu của điều độ đòi hỏi đáp ứng nhanh công suất cho lưới.

· Hoà ở chế độ thử nghiệm.

Điều 10.

Không cho phép khởi động, hòa lưới hai tổ máy cùng một lúc.

Nghiêm cấm hòa tổ máy vào lưới (tự động hoặc bằng tay) trong các trường hợp sau:

1. Bộ điều tốc bị trục trặc.

2. Bộ tự động điều chỉnh điện áp (AVR) bị trục trặc.

3. Khi tần số và điện áp lưới không ổn định. 

Điều 11: 

Trong mọi trường hợp vận hành, tổ máy phải phát công suất sao cho đạt hiệu suất cao nhất, tránh không để tổ máy vận hành ngoài vùng giới hạn cho phép theo đặc tuyến máy phát và đặc tuyến tuabin. Trong trường hợp không đảm bảo cột áp và lưu lượng phải ngừng ngay tổ máy.

Điều 12.

 Không cho phép máy phát làm việc ở bất kỳ một chế độ nào mà nhiệt độ đo được của cuộn dây rôto, stato, lõi sắt stato, ổ đỡ, ổ hướng trên, ổ hướng dưới, ổ hướng tuabin, nhiệt độ không khí, nước làm mát và độ đảo trục cao hơn trị số quy định của nhà chế tạo.

· Nhiệt độ dầu ổ đỡ


: 50oC (báo động) (55oC trong 15 phút-sự cố)

· Các séc măng ổ đỡ


: 60oC (báo động) 65o C(sự cố) (Secmăng trắng)

: 65oC (báo động) 70oC (sự cố) (Secmăng xám)

· Các séc măng ổ hướng trên
: 70o C

· Các séc măng ổ hướng dưới
: 70o C

· Các séc măng ổ hướng tuabin
: 60oC (báo động) 65o C(sự cố)
· Dầu tuabin các ổ


: 10o C ~ 35oC

· Cuộn dây stato


: 120oC

· Cuộn dây rôto


: 130oC

· Vành góp



: 120oC

· Nước làm mát


: 30oC

· Không khí nguội


: 35oC

· Không khí nóng                         
: 65oC

· Độ đảo ở ổ hướng tuabin       
: ( 0,20 mm

Điều 13.

Trong chế độ giữ công suất cố định, phải giữ máy phát phát công suất đúng theo yêu cầu của điều độ. Khi tần số lưới vượt quá 50 ( 0,5Hz phải báo cho điều độ biết.
Điều 14.

Nhiệt độ lớp dầu trên của máy biến áp khối trong mọi trường hợp vận hành không được cao hơn 650C. (600C báo động, 650C sự cố)

Điều 15.

Không cho phép máy phát làm việc lâu dài khi sai lệch dòng điện giữa các pha của stato lớn, trước đó trị số dòng điện ở pha cao nhất không vượt quá định mức và độ đảo trục không vượt quá trị số cho phép.

Điều 16.

Trong vận hành bình thường cũng như khi dừng dự phòng, các bảo vệ của khối tổ máy luôn sẵn sàng ở chế độ làm việc.

Điều 17.

Khi khởi động tổ máy sau khi dừng lâu ngày phải nâng roto trước khi khởi động. Không được nâng lên quá 10 mm.

CHƯƠNG IV
KHỞI ĐỘNG TỔ MÁY VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ 

TRONG QUÁ TRÌNH KHỞI ĐỘNG 

Điều 18.

- Chỉ được phép khởi động tổ máy khi quá trình dừng máy đã kết thúc.

- Các phiếu công tác trên tổ máy đã được thu hồi, đơn vị công tác đã rút khỏi hiện trường và không có sự thiếu sót nào trên thiết bị gây ảnh hưởng đến sự làm việc của khối tổ máy. 

Điều 19.
Chỉ được phép khởi động bằng tay theo Điều 5 của quy trình này.

Điều 20.

Để khởi động tổ máy phải đảm bảo các điều kiện 

1. Có tín hiệu sẵn sàng khởi động, đèn báo “G ok” sáng (tủ LCU1,2).

2. Mạch điện điều khiển, bảo vệ đo lường và tín hiệu sẵn sàng, có nguồn tự dùng tổ máy.

3. Nguồn lên dây cót máy cắt đầu cực 6.3kV, máy cắt khối 35kV cắt, tín hiệu chỉ báo lò xo máy cắt đã căng.

4. Nguồn kích từ ban đầu sẵn sàng.

5. Áp lực và mức dầu điều khiển đầy đủ.

6. Mức dầu ở trong ổ đỡ, ổ hướng tuabin và ổ hướng máy phát bình thường.

7. Các van nước, dầu và khí ở đúng vị trí vận hành. Nước làm mát sẵn sàng.

8. Không có sự cố ở phanh.

9. Nhiệt độ dầu các ổ  10oC ~ 35oC.

10. Không có sự cố hệ thống đo nhiệt.

11. Bề mặt vành góp không bị cháy.

12. Các đèn tín hiệu cờ hiệu sự cố đã giải trừ, trên bảng điều khiển không báo tín hiệu gây ảnh hưởng đến quá trình khởi động và làm việc khối tổ máy. 

13. Không còn dao tiếp đất cố định hoặc di động nào trên khối tổ máy đang đóng. 

14. Tất cả dụng cụ, vật dụng của toán công tác trong khu vực tổ máy đã được dọn dẹp, khu vực công tác đã làm vệ sinh sạch sẽ.

Điều 21. Khởi động tự động và hoà máy vào lưới

Khi thoã mãn các điều kiện trên cho phép máy phát sẵn sàng khởi động.

1. Khởi động tự động tổ máy được thực hiện tại Gian máy tại tủ LCU1(LCU2) hoặc từ Phòng điều khiển trung tâm bằng máy tính.

- Khóa ”Control mode” SA1 vị trí “Local” (khởi động từ trung tâm để ở vị trí ”Remote”)

- Khóa ”Synchro mode” SA2 vị trí “Synchro”

- Khóa ”Operation mode” SA3 vị trí “Auto”

- Khoá ”Synchro meter” SA4 vị trí ”ON”
- Khoá ”main T” SA5 vị trí ”ON”
- Nhấn nút điều khiển cánh hướng và cánh xoay ở tủ điều tốc vị trí ”Auto”

2. Nhấn nút START - Khởi động.

Máy phát chuẩn bị cho quá trình khởi động

Bước 1:

· Kiểm tra cửa nhận nước đã mở hoàn toàn chưa, chưa thì tiến hành nâng cửa nhận nước lên.

· Nếu không thoã mãn điều kiện này thì xuất hiện cảnh báo.

Bước 2:

· Kiểm tra máy cắt dập từ MK đóng (Q1)
· Nếu máy cắt chưa đóng thì xuất hiện cảnh báo.

Bước 3:

· Kiểm tra chốt khóa cánh hướng đã mở chưa, chưa thì tiến hành mở khóa chốt cánh hướng.

· Nếu không thõa mãn điều kiện này thì xuất hiện cảnh báo và chương trình sẽ tự thoát khỏi tiến trình khởi động.

Bước 4:

· Đưa hệ thống nước kỹ thuật vào hoạt động.

· Kiểm tra tình trạng hệ thống nước kỹ thuật. Nếu hệ thống không hoạt động, sẽ xuất hiện cảnh báo và chương trình sẽ tự thoát khỏi tiến trình khởi động.
Bước 5:

· Xả khí đệm kín sữa chữa.

· Kiểm tra không còn áp lực trong đệm kín sữa chữa.

· Nếu không thoã mãn điều kiện này thì xuất hiện cảnh báo và chương trình sẽ tự thoát khỏi tiến trình khởi động.

Bước 6:

· Kiểm tra áp lực nước đệm kín chèn trục.

· Nếu không thõa mãn điều kiện này thì sẽ xuất hiện cảnh báo và chương trình sẽ tự thoát khỏi tiến trình khởi động.

Máy phát ở chế độ không tải

Bước 7:

· Chương trình đưa lệnh tới hệ thống điều tốc.

· Mở cánh hướng đến độ mở khởi động, nếu không đạt tới độ mở khởi động thì sẽ cảnh báo và chương trình sẽ tiến hành dừng máy.

· Nếu cánh hướng đạt độ mở khởi động thì tiến hành kiểm tra tốc độ máy phát đạt > 95% tốc độ định mức.

· Nếu tốc độ máy phát không đạt 95% tốc độ định mức thì xuất hiện cảnh báo và chương trình sẽ tự thoát khỏi tiến trình khởi động.

Bước 8:

· Đưa lệnh tới hệ thống kích từ.

· Kiểm tra điện áp máy phát > 95% điện áp định mức. Nếu không thoã mãn điều kiện này thì xuất hiện cảnh báo và chương trình sẽ tự thoát khỏi tiến trình khởi động. Nếu thoã mãn thì tiếp tục thực hiện bước tiếp theo.

Hoà máy phát vào hệ thống

Bước 9:

· Chương trình đưa bộ hoà đồng bộ vào làm việc.

· Nếu thoã mãn điều kiện đồng bộ thì sẽ đưa lệnh đóng máy cắt phía cao thế máy biến áp nâng.

· Kiểm tra máy cắt 331(332) đóng hay chưa.

· Nếu không thoã mãn điều kiện này thì xuất hiện cảnh báo và chương trình sẽ tự thoát khỏi tiến trình khởi động.

· Máy cắt 331(332) đóng, kết thúc quá trình hoá đồng bộ và thiết lập công suất ban đầu.

Bước 10:

· Nếu điều kiện thiết lập công suất ban đầu P, Q không đạt được, sau 2 phút sẽ cảnh báo việc tăng công suất không thành công.

Bước 11:

- Khi đã thiết lập được công suất ban đầu thì đưa lệnh kết thúc quá trình khởi động.

Theo trình tự logic đã được lập trình trước quá trình khởi động tổ máy diễn ra hoàn toàn tự động dưới sự giám sát, điều khiển của hệ thống PLC và thiết bị đo lường và điều khiển SDZ210.

3. Tăng công suất đến trị số yêu cầu.

Điều 22 Xử lý các sự cố khi khởi động 
1. Đưa lệnh khởi động, nếu độ mở cánh hướng đạt đến độ mở khởi động, roto máy phát quay nhưng quan sát thấy đồng hồ tốc độ không làm việc phải kiểm tra ngay. Nếu trong thời gian ngắn mà không xử lý được thì phải dừng máy bằng tay. Phanh tổ máy khi tốc độ còn khoảng 30% định mức.

2. Khi tốc độ máy phát tăng dần đến định mức, nếu phát hiện thấy có sự bất thường của tổ máy thì phải tiến hành dừng tổ máy khẩn cấp.

3. Khi tốc độ tổ máy đạt định mức nhưng không ổn định thì nghiêm cấm hoà máy mà phải báo A3 xin dừng máy. 

4. Hoà tự động bằng bộ hoà SDQ200, nếu thấy dòng kích từ và điện áp máy phát không có, cần phải kiểm tra nguồn kích thích ban đầu một chiều và các tín hiệu báo từ hệ thống kích từ.

Điều 23 Khởi động tổ máy bằng tay.

Trình tự

khởi động tổ máy bằng tay:

· Chọn chế độ điều khiển “MANUAL” cho hệ thống điều khiển tự động tổ máy (chuyển khóa SA3 ở tủ LCU 1(LCU 2)- vị trí manual)

· Mở hệ thống nước làm mát 

· Hạ hệ thống phanh tổ máy

· Kiểm tra 331 (332) đang cắt, 601(602) đang đóngM.

· ở chốt khoá cánh hướng.

· Xả khí trên đệm kín sửa chữa

· Đưa bộ điều tốc vào làm việc 

· Bộ điều tốc đặt ở chế độ “khởi động bằng tay” bằng cách nhấn nút Manual tại bộ điều tốc tổ máy cho cánh hướng, cánh xoay. 

· Dùng nút nhấn “Tăng - INC” tại tủ điều tốc điện để:

    + Mở cánh hướng đến độ mở khởi động

    + Mở cánh xoay đến độ mở khởi động

· Kiểm tra tốc độ đạt 95% tại tủ điều tốc.

· Dùng nút nhấn “Giảm - DEC” tại tủ điều tốc điện để:

    + Giảm độ mở cánh xoay tại tủ điều tốc về độ mở không tải

    + Giảm độ mở cánh hướng tại tủ điều tốc về độ mở không tải

· Đóng kích từ vào làm việc khi tốc độ máy phát ổn định ở 95~100% định mức.

· Đưa mạch hoà bằng tay vào làm việc.

· Điều chỉnh điện áp máy phát bằng điện áp hệ thống phát (UF=UL) 

· Điều chỉnh tần số máy phát bằng tần số hệ thống (fF=fL)

· Kiểm tra góc lệch pha và độ trượt thoã mãn, máy cắt 331(332) tự động được đóng.

· Tăng P,Q tại tủ LCU1 (LCU2).

· Chuyển khoá ”Synchro meter” SA4 về vị trí “OFF”
Điều 24

hoặc trực chính đảm nhiệm. Trong 1 giờ đầu tiên sau khi chạy máy, cứ 15 phút phải Việc khởi động tổ máy và hoà máy phát vào H”

ệ thống điện do Trưởng ca kiểm tra các thông số kỹ thuật một lần để phát hiện tình trạng bất thường, từ đó đưa ra biện pháp xử lí.

CHƯƠNG V

DỪNG MÁY VÀ XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ TRONG QUÁ TRÌNH DỪNG 

TRÔNG NOM MÁY TRONG DỰ PHÒNG  

Thao tác dừng máy phải thực hiện bằng điều khiển tự động. Chỉ dừng máy bằng tay trong các trường quy trình này. hợp quy định ở điều 5 của

A. DỪNG MÁY BÌNH THƯỜNG.

Điều 25. Dừng tổ máy bình thường - tự động.

Kiểm tra trước khi dừng

· Khóa ”Control mode” SA1 vị trí “Local” (khởi động từ trung tâm để ở vị trí ”Remote”)

· Khoá điều khiển SA3 trên LCU1 (LCU2) vị trí “Auto”

· Nút chọn lệnh SB6 dừng máy tự động từ LCU1 (LCU2)

· Các điều kiện dừng tổ máy sẵng sàng.

Trình tự dừng máy.

Bước 1: Kiểm tra các điều kiện dừng máy.

· Kiểm tra tổ máy đang ở tình trạng phát điện.

· Kiểm tra các nguồn nuôi bình thường.

Bước 2: Giảm tải máy phát đến không tải.

· Từ tủ LCU1 (LCU2) (máy tính Trung Tâm) đưa lệnh giảm tải đến điều tốc cơ - điện, đến hệ thống kích từ tổ máy.

· Lệnh giảm tải đưa đến điều tốc và kích từ

· Kiểm tra máy phát có đúng ở trạng thái không tải. Nếu tiến trình không thực hiện được thì xuất hiện cảnh báo, chương trình sẽ tự động thoát khỏi lệnh dừng. Nếu tổ máy chuyển sang trạng thái không tải thì chương trình sẽ tiếp tục bước 3.

Bước 3:  Cắt máy cắt 

· Chương trình đưa lệnh tự động đi cắt máy cắt 331(332).

· Nếu máy cắt không cắt sẽ xuất hiện cảnh báo, chương trình sẽ tự động thoát khỏi tiến trình dừng.

· Nếu máy cắt đã cắt thì quá trình dừng máy tiếp tục thực hiện như bước 4.

Bước 4:  Kiểm tra điện áp kích từ.

-  Kiểm tra điện áp kích từ về 0, nếu không thoã mãn thì xuất hiện cảnh báo.

Bước 5: LCU1 (LCU2) đưa lệnh dừng hệ thống điều tốc, hệ thống kích từ.
Bước 6: Hệ thống điều tốc thực hiện: 

· Đóng và kiểm tra cánh hướng đã đóng hoàn toàn.

· Nếu cánh hướng chưa đóng thì xuất hiện cảnh báo, chương trình sẽ tự động thoát khỏi tiến trình dừng.

· Nếu cánh hướng đã đóng thì chương trình đưa lệnh thực hiện đóng chốt khoá cánh hướng.

· Kiểm tra tín hiệu chốt khoá cánh hướng đã đóng chưa.

Bước 7: Giảm tốc độ máy phát về 0

· Theo dõi tốc độ giảm đến <30% nđm

· Nếu không thoả mãn điều kiện trên thì sẽ xuất hiện cảnh báo, chương trình sẽ tự động thoát khỏi tiến trình dừng máy.

· Nếu đạt yêu cầu thì chương trình sẽ đưa lệnh cho hệ thống phanh vào làm việc.

· Kiểm tra tổ máy dừng hoàn toàn.

· Đưa lệnh chốt khoá cánh hướng. Kiểm tra chốt khoá cánh hướng đóng hoàn toàn.

· Nếu chốt khoá cánh hướng không đóng được thì xuất hiện cảnh báo, chương trình sẽ tự động thoát khỏi lệnh dừng bình thường.

· Nếu chốt khoá cánh hướng đóng thì chương trình tiếp tục bước 8.

Bước 8: Dừng tổ máy đưa vào dự phòng:

· Theo dõi tốc độ giảm đến < 2% nđm

· Nếu tiến trình bình thường, chương trình sẽ đưa lệnh giải trừ hệ thống phanh.

· Kiểm tra các đội phanh hạ an toàn 1~4.

· Nếu không thoả mãn điều kiện trên thì xuất hiện cảnh báo, chương trình sẽ tự động thoát khỏi tiến trình dừng bình thường.

· Chương trình đưa lệnh tự động dừng hệ thống nước kỹ thuât.

· Chương trình đóng van đĩa nước kỹ thuật.

· Chương trình đưa lệnh cấp khí vào đệm kín sửa chữa.

· Kiểm tra áp lực khí đệm kín sửa chữa.

· Kết thúc quá trình dừng bình thuờng và đưa tổ máy vào chế độ dừng dự phòng

· Kiểm tra tình trạng các thiết bị cơ - điện đảm bảo tổ máy sẵn sàng cho khởi động lần sau. Nếu phát hiện tình trạng bất thường báo cáo lãnh đạo nhà máy để có biện pháp sửa chữa.

B. DỪNG MÁY SỰ CỐ

Điều 26: Dừng sự cố loại 1

Tổ máy dừng sự cố loại 1 khi xảy ra trong các điều kiện sau:

· Nhiệt độ các ổ tăng cao sự cố (ổ đỡ, ổ hướng máy phát và ổ hướng turbine)

· Nước làm mát không có hoặc không đảm bảo áp lực

· Nhiệt độ không khí nguội tăng cao sự cố

· Lồng tốc 145%.

· Sự cố dầu điều tốc

· Dừng khẩn cấp bằng tay (không có sự cố)

Nếu xảy ra 1 trong các trường hợp trên thì mạch tự động tổ máy sẽ thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chương trình tự động thực hiện
· Kiểm tra tiến trình dừng sự cố loại 1

· Nếu tiến trình thực hiện sai, phải kiểm tra lại trước khi đưa tổ máy vào chế độ chờ.

· Nếu tiến trình thực hiện dừng đúng, tiếp tục bước 2

Bước 2: Chương trình tự động thực hện

· Kiểm tra sự cố tổ máy

· Nếu không thực hiện lại bước 1

· Nếu đúng thực hiện bước 3

Bước 3: Chương trình tự động thực hiện
· Đưa lệnh cắt máy cắt đầu cực, máy cắt dập từ MK (Q1)

· Đưa lệnh dừng tới hệ thống điều tốc, hệ thống kích từ.

· Hệ thống điều tốc dựng sự cố.

· Kiểm tra máy cắt đầu cực cắt tốt.

· Kiểm tra kích cắt hoàn toàn.

· Tiếp tục thực hiện bước 6 của tiến trình dừng bình thường.

Điều 27: Dừng sự cố loại 2

Tổ máy dừng sự cố loại 2 khi xảy ra 1 trong các trường hợp sau:

· Gãy chốt cắt cánh hướng (có thể là khi dừng máy).

· Tốc độ tổ máy >155%đm

· Dừng khẩn cấp bằng tay khi có sự cố.

Nếu xảy ra 1 trong các trường hợp trên thì mạch tự động tổ máy thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chương trình tự động thực hiện;

· Kiểm tra các điều kiện dừng khẩn cấp sự cố cấp 2

· Nếu sai thì kiểm tra lại

· Nếu đúng thì thực hiện tiếp bước 2

Bước 2: Chương trình tự động thực hiện:

· Kiểm tra rơle sự cố tác động

· Nếu sai thì kiểm tra bước 1

· Nếu đúng thì thực hiện tiếp bước 3

Bước 3:  Chương trình tự động thực hiện

· Đưa lệnh tác động đến van giới hạn tốc độ

· Đưa lệnh hạ cửa nhận nước.

· Các bước còn lại giống như bước 3 khi dừng sự cố loại 1.

Điều 28

Trình tự dừng máy bằng tay

Chọn chế độ điều khiển (Manual) của tủ LCU1 (LCU2)

- Khoá “Operation mode” SA3 tủ LCU1 (LCU2) đặt ở vị trí Manual

- Tại tủ điều tốc đặt chế độ “Manual” cho cánh hướng và cánh xoay.

-Dùng lệnh “giảm-DEC” của cánh hướng tại tủ điều tốc để giảm công suất P máy phát về không tải.

- Dùng khoá SB4 để điều chỉnh công suất Q về 0

- Cắt MÁY CắT 331(332) bằng khoá SB9 tại tủ LCU1(LCU2)

- Cắt kích từ bằng nút STOP tại tủ kích từ.

- Dùng lệnh “giảm-DEC” tại tủ điều tốc để giảm đóng cánh hướng hoàn toàn.

- Dừng bộ điều tốc

- Kiểm tra tốc độ máy phát ≤30%nđm, cấp khí vào hệ thống phanh.

- Khi tốc độ máy phát về 0 đóng nước làm mát.

- Cấp khí vào khoang trên trả lại vị trí các con đội phanh sau đó xả khí ra.

- Đóng chốt khoá cánh hướng.

- Đưa khí vào đệm kín sửa chữa.

Điều 29

Chuyển chế độ điều tốc từ tự động sang bằng tay

Chỉ cho phép trong các trường hợp đặc biệt và phải được lãnh đạo phụ trách kỹ thuật đồng ý

Lưu ý: Khi điều tốc đang ở chế độ bằng tay. Nếu sự cố xảy ra thì nhân viên vận hành phải nhanh chóng dừng khẩn cấp tổ máy bằng nhấn nút “Emergency” tại tủ điều tốc.

Điều 30

Sau khi dừng máy nhân viên vận hành phải kiểm tra tình trạng tổ máy để phát hiện xem có gì bất thường hay không để kịp thời xử lí đưa tổ máy vào dự phòng. Các vị trí phải kiểm tra:

Máy cắt máy phát

Nước trên nắp turbine

Bơm nước động

Bơm dầu rỉ

Dầu ổ hướng turbine, ổ đỡ máy phát

Servomotor

Điều 31

Sau khi máy dừng hẳn nhân viên vận hành phải làm vệ sinh khu vực sau:

Lau chùi dầu loang trên ổ hướng turbine

Lau chùi vành góp chổi than của bảo vệ chạm đất rotor

Khu vực nóc máy phát

Các bảng tủ điều khiển, đo lường, bảo vệ

Bơm dầu HYZ

Điều 32

Tổ máy sau khi dừng hẳn, nếu không có yêu cầu gì đưa ra sửa chữa phải đặt trong tình trạng dự phòng

Tổ máy dự phòng là tổ máy dừng nhưng có thể khởi động lại và hoà vào Hệ thống điện bất kỳ lúc nào

Điều 33

Trong thời gian dừng máy nhân viên vận hành phải kiểm tra, theo dõi:

Sự làm việc của các bơm dầu HYZ

Áp lực và mức dầu trong bình dầu áp lực

Mức dầu và nhiệt độ dầu trong thùng dầu xả

Mức dầu ở các ổ

Áp lực nước làm mát đệm kín trục

Áp lực khí đệm kín sửa chữa

Áp lực khí đầu vào hệ thống phanh

Đèn báo có nguồn cấp cho bộ điều tốc điện

Đèn báo có nguồn cấp cho tủ điều khiển PLC, HYZ H1,H2

Tín hiệu báo trên bảng điều khiển tổ máy, máy tính.

Các hiện tượng bên ngoài, gây ảnh hưởng đến quá trình khởi động tổ máy

Nếu phát hiện thấy gì bất thường phải nhanh chóng xử lí để đảm bảo tổ máy sẵn sàng khởi động.

Điều 34

Trong thời gian dừng máy (dừng dự phòng), mọi công tác muốn thực hiện trên khối tổ máy phải đăng ký với A3 và chỉ được thực hiện khi được A3 đồng ý

Điều 35

Tổ máy ở tình trạng dừng dự phòng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Mạch điều khiển, bảo vệ, đo lường và tín hiệu của tổ máy phải sẵn sàng.

Các điều kiện khởi động tổ máy phải thoả mãn

Nguồn lên dây cót máy cắt phải sẵn sàng

Cửa van nhận nước phải mở hoàn tòan

Hệ thống dầu HYZ làm việc bình thường

Trạng thái các van của hệ thống nước, dầu khí đúng sơ đồ vận hành

Áp lực khí phanh tổ máy sẵn sàng

CHƯƠNG VI

THEO DÕI VÀ KIỂM TRA THIẾT BỊ

TRONG VẬN HÀNH BÌNH THƯỜNG
Điều 36

Trong thời gian khối tổ máy đang làm việc, phải thường xuyên kiểm tra các thông số sau:

Chế độ làm việc của tổ máy phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện, công suất hữu công, vô công phải vận hành trong giới hạn cho phép

Sự phân chia công suất P, Q giữa các tổ máy

Tần số và điện áp máy phát, điện áp thanh cái 35kV

Điện áp và dòng kích từ

Nhiệt độ cuộn dây, lõi sắt stato, nhiệt độ dầu và segment các ổ của máy phát-tuabin, nhiệt độ không khí nóng, nhiệt độ nuớc kỹ thuật

- Nhiệt độ, mức dầu MBA chính.

- Quan hệ giữa độ mở cánh hướng và công suất phát.

- Áp suất và mức dầu điều khiển, nhiệt độ và mức dầu bình dầu xả HYZ

- Mức dầu ổ đỡ, ổ hướng tuabin, ổ hướng máy phát

- Áp lực và lưu lượng nước làm mát

- Quan sát tìm dầu rò rỉ, nước, khí qua các bộ phận và ống dẫn

- Độ đảo trục của máy phát

- Áp lực nước cứu hoả

- Áp lực hệ thống khí nén cho phanh tổ máy, đo lường, HYZ

- Sự làm việc của hệ thống vành góp rotor, của chổi than trong mạch bảo vệ chạm đất rotor

- Điện áp hệ thống tín hiệu, đèn luôn sẵn sàng, hệ thống chiếu sáng đầy đủ và an toàn, hệ thống thông tin liên lạc..

- Mức nước ở giếng tiêu, giếng tháo cạn và tình trạng thiết bị tại trạm bơm tháo cạn, bơm tiêu.

- Kiểm tra mức dầu và nhiệt độ, tiếng kêu …. của  MBA chính

- Kiểm tra tình trạng làm việc của máy cắt đầu cực máy phát, máy cắt khối, máy cắt xuất tuyến, dao cách ly…

- Mực nước thượng lưu hạ lưu, lưu lượng xả qua tràn, cột áp…

Điều 37

- Kiểm tra vành góp rotor, chổi than một lần/ca, do Trưởng ca hoặc nhân viên vận hành có bậc an toàn bậc 4 trở lên đảm nhiệm.

- Chuyển đổi thiết bị chính và dự phòng theo lịch đã quy định.

Điều 38

Tất cả mọi phát hiện hư hỏng, thiếu sót của thiết bị phải báo ngay cho tổ  sửa chữa, Kỹ thuật viên và ghi vào sổ theo dõi hư hỏng thiết bị vận hành, nhật ký vận hành.Trong thời gian chưa có lực lượng sửa chữa, tìm cách khắc phục tạm thời hoặc xử lí các hư hỏng theo quy trình cụ thể.Người trực ca phải chịu trách nhiệm về thiết bị trong khu vục quản lý. Những nguời không có trách nhiệm liên quan đến công tác vận hành không được phép đi lại, công tác trên thiết bị vận hành trừ trường được sự đồng ý của Trưởng ca hoặc có danh sách được đi kiểm tra một mình.

PHẦN III

QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ KHỐI TỔ MÁY

CHƯƠNG VII

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG TRONG 

QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ
Điều 40
Phân loại sự cố

Có hai loại sự cố:

Có mạch bảo vệ: Sự cố mạch bảo vệ là những sự cố đã được quy định theo thiết kế tín hiệu báo cụ thể tên sự cố.

Không có mạch bảo vệ: Sự cố không mạch bảo vệ là những sự cố không có trong thiết kế

Điều 41

- Phương án chung khi xử lí sự cố mạch bảo vệ.

Với sự cố mạch bảo vệ, không được trực tiếp can thiệp ngay mà phải theo dõi quá trình tự động làm việc của thiết bị, chỉ hỗ trợ bằng tay khi cần thiết. 

- Đối với các bảo vệ có tín hiệu báo trước phải nhanh chóng xác định rõ nguyên nhân và tìm cách xử lý để tránh bảo vệ tác động làm giảm tải công suất tổ máy hoặc dừng sự cố tổ máy.

- Khi 2 tổ máy đang vận hành, nếu bị dừng sự cố một tổ máy thì phải cử ngay một nhân viên theo dõi sự làm việc của tổ máy còn lại, nếu cần; phải điều chỉnh công suất tổ máy cho phù hợp.

- Sau khi sự cố tác động phải kiểm tra lại tình trạng toàn bộ các thiết bị bị bảo vệ tác động và các thiết bị trong vùng sự cố.

- Khi các bảo vệ chính của thiết bị tác động, nếu không xác định chính xác được nguyên nhân hoặc không xử lí triệt để thì tuyệt đối không được phép đưa thiết bị vào vận hành.

- Chỉ được phép đưa thiết bị vào vận hành khi đã xử lý triệt để, có xác nhận của phân xưởng sửa chữa, phòng kỹ thuật và phó giám đốc kỹ thuật đồng ý.

Điều 42

Phương án chung khi xử lý sự cố mạch không bảo vệ

- Với sự cố mạch không bảo vệ, trên cơ sở các đồng hồ đo lường, tín hiệu gián tiếp, các biểu hiện bên ngoài mà nhanh chóng xác định vị trí nguyên nhân, mức độ và tính chất sự cố để có biện pháp xử lý.

- Cố gắng duy trì làm việc bình thường của thiết bị, tránh phải dừng máy nếu không cần thiết. Xử lý phải nhanh chóng, chính xác và đảm bảo an toàn.

Điều 43

Khi sự cố xảy ra phải nhanh chóng loại trừ sự cố, ngăn ngừa sự cố phát triển lây lan làm tổn hại đến con nguời và thiết bị.

Khi xảy ra sự cố, Trưởng ca vận hành phải khẩn trương chỉ huy xử lý để đưa thiết bị vào làm việc trở lại, đồng thời báo cáo tình hình cho ĐĐ, lãnh đạo phụ trách kỹ thuật.

Đối với các sự cố chữa cháy, ca vận hành ngoài việc xử lí an toàn cho con người và thiết bị còn phải thực hiện theo “Quy trình chữa cháy” được ban hành trong nhà máy.

Điều 44

Ca vận hành phải nắm rõ được tình hình diễn biến sự cố và phải ghi chép lại đầy đủ rõ ràng chính xác, các tín hiệu, và các thao tác xử lí sự cố vào sổ nhật ký vận hành.

CHƯƠNG VIII

XỬ LÝ SỰ CỐ TỔ MÁY CÓ MẠCH BẢO VỆ

A/ BẢO VỆ TỔ MÁY

Điều 45

Bảo vệ so lệch dọc máy phát (87G) tác động

Bảo vệ so lệch dọc máy phát chỉ bảo vệ đối với các sự cố trong vùng giới hạn bởi 2 biến dòng TI6H1(TA9),TI601(TA6) trong sơ đồ nhất thứ.

Hiện tượng:

Máy cắt đầu cực máy phát tự động cắt, máy cắt 331(332) tự động cắt, máy cắt kích từ Q1 (MK) tự động cắt, tổ máy tự động dừng sự cố phần điện.

( Tại trung tâm:

Sơ đồ điện chính ở bảng điện Trung Tâm và trong máy tính hiển thị: Máy cắt 601(602), 331(332) trạng thái cắt.

Hệ thống tín hiệu âm thanh tại phòng điều khiển Trung tâm phát âm thanh báo động sự cố.

Máy tính ghi nhận sự kiện tại phòng điều khiển trung tâm hiển thị cảnh báo:

Sự cố phần điện máy phát

Bảo vệ so lệch máy phát tác động

Tín hiệu đi cắt máy cắt

Tín hiệu đi cắt máy cắt dập từ

Tín hiệu tác động van khẩn cấp điều tốc

Tín hiệu tác động van phân phối dừng sự cố

Tín hiệu đóng cánh hướng hoàn toàn

Đóng chốt khoá cánh hướng

Bảng đèn tín hiệu trong máy tính cảnh báo:

+ Sự cố phần điện tác động đến mạch bảo vệ

+ Bảo vệ so lệch máy phát tác động

(Tại tủ bảo vệ 1G(H1) và 1T(T1) <2G(H2) và 2T(T2)> :

Hợp bộ relay bảo vệ DGT 801 báo đèn led: “Output Tripping”

Tủ LCU1(LCU2) sáng đèn HL10 “G fault” 
Nguyên nhân:

Ngắn mạch giữa các pha hoặc ngắn mạch giữa các vòng dây trong cùng một pha trong vùng bảo vệ máy phát (TA9 - TA6)

Xử lý:

Quan sát buồng máy phát, nếu xuất hiện cháy thì nhanh chóng tiến hành chữa cháy.

Theo dõi quá trình dừng máy an toàn, kiểm tra các bước thực hiện theo quy trình dừng máy bình thuờng. Nếu chưa thực hiện được thì thao tác hỗ trợ bằng tay: Phanh tổ máy, reset phanh, đưa khí vào đệm kín sửa chữa, ngắt hệ thống nước kỹ thuật.

Giải trừ các tín hiệu sự cố và mạch dừng sự cố bằng cách nhấn nút reset trên hợp bộ rơle và các nút nhấn SB8 ở tủ LCU1(LCU2), Reset Emergency shutdown ở tủ điều tốc.

Kiểm tra tình trạng máy phát, máy cắt đầu cực máy phát, máy cắt khối, MBA nâng, các ổ trục và các phần tử khác liên quan trong vùng bảo vệ.

Sau khi máy dừng hoàn toàn, tiến hành cô lập máy phát và báo tổ sửa chữa để kiểm tra xử lý.

Nếu phát hiện nguyên nhân do bên ngoài rõ ràng không ảnh hưởng gì đến tổ máy, cho phép đưa tổ máy trở lại làm việc bình thuờng sau khi loại trừ hư hỏng.

Điều 46

Bảo vệ chạm đất stator máy phát mức báo tín hiệu

a/Bảo vệ chạm đất stator máy phát 59NS mức báo tín hiệu
Hiện tượng:

( Tại trung tâm:

Hệ thống tín hiệu âm thanh tại phòng điều khiển Trung tâm phát âm thanh cảnh báo hư hỏng.

Rơle bảo vệ xuất hiện cảnh báo chạm đất Stato

Máy tính ghi nhận sự kiện tại phòng điều khiển trung tâm hiển thị cảnh báo: Chạm đất stato

Bảng đèn tín hiệu trong máy tính cảnh báo:


+ Hư hỏng phần điện máy phát


+ Chạm đất stato máy phát

Nguyên nhân:

Cách điện cuộn dây stato máy phát giảm thấp

Chạm đất trong mạng 6.3kV.

Xử lý:

Theo dõi sự thay đổi thông số của tổ máy, kiểm tra mức độ chạm đất của stator bằng cách truy xuất dữ kiện trong hộp bộ relay DGT 801 tại trung tâm.

Kiểm tra toàn bộ các thiết bị trong mạng 6.3kV để phát hiện chỗ chạm đất và tìm cách xử lý.

Nếu giá trị điện trở cách điện giảm nhanh thì báo A3 xin huy động máy dự phòng và tiến hành dừng máy, chuyển đổi sơ đồ điện tự dùng, báo bộ phận sửa chữa để có kế hoạch kiểm tra xử lý.

Nếu giá trị điện trở cách điện không giảm nhanh thì duy trì tổ máy. Báo A3 xin dừng máy. Báo bộ phận sửa chữa để có kế hoạch kiểm tra xử lý.

b/Bảo vệ chạm đất stator máy phát 64S -100% báo tín hiệu

Bảo vệ 64S phát hiện chạm đất trên cuộn dây stato bằng điện áp hài bậc 3 do tại trung tính máy phát, bảo vệ tác động báo tín hiệu.

Hiện tượng:

( Tại trung tâm:

Hệ thống tín hiệu âm thanh tại phòng điều khiển Trung tâm phát âm thanh cảnh báo hư hỏng

Rơle bảo vệ xuất hiện tín hiệu chạm đất Stato máy phát

Máy tính ghi nhận sự kiện tại phòng điều khiển trung tâm hiển thị cảnh báo: Chạm đất stato máy phát (100%)

Bảng đèn tín hiệu trong máy tính cảnh báo:

+ Hư hỏng phần điện máy phát

+ Chạm đất stato máy phát  (100%) 

Nguyên nhân:

Chạm đất stato máy phát gần điểm trung tính.

Xử lý:

Kiểm tra mức độ chạm đất của stator bằng cách truy xuất dữ kiện trong hợp bộ relay DGT 801.

Kiểm tra tình trạng làm việc của máy phát, MBA tự dùng, MBA kích từ, máy cắt đầu cực máy phát.

Liên lạc A3 xin dừng máy hoặc chờ thời điểm dừng máy theo phương thức báo bộ phận sửa chữa kiểm tra xử lý.

Điều 47

Chạm đất cuộn dây stato máy phát (64S) tác động

Bảo vệ 64S phát hiện chạm đất trên cuộn dây stato bằng điện áp thứ tự không. Bảo vệ không tác động với sự cố chạm đất ở gần điểm trung tính, chỉ bảo vệ 95% cuộn dây stato tính từ đầu cực máy phát về phía trung tính.

Hiện tượng:

Máy cắt đầu cực 601(602) cắt, máy cắt khối 331(332) cắt, máy cắt kích từ Q1 tự động cắt, tổ máy tự động dừng sự cố phần điện.

( Tại trung tâm:

Hệ thống tín hiệu âm thanh tại phòng điều khiển Trung tâm phát âm thanh sự cố.

Rơle bảo vệ xuất hiện tín hiệu chạm đất Stato máy phát tác động

- Máy tính ghi nhận sự kiện tại phòng điều khiển trung tâm hiển thị cảnh báo:

+ Sự cố phần điện tác động đến mạch bảo vệ 

+ Bảo vệ chạm đất cuộn dây stato máy phát tác động 

Tín hiệu đi cắt máy cắt

Tín hiệu đi cắt máy cắt dập từ

Tín hiệu tác động khẩn cấp điều tốc

Tín hiệu đóng cánh hướng hoàn toàn

Đóng chốt khoá cánh hướng

Bảng đèn tín hiệu trong máy tính cảnh báo:

+ Sự cố phần điện tác động đến mạch bảo vệ 

+ Bảo vệ chạm đất cuộn dây stato máy phát tác động 


Nguyên nhân:


Chạm đất 95% cuộn dây stato máy phát

Xử lý:

Quan sát buồng máy phát, nếu xuất hiện cháy thì nhanh chóng tiến hành sửa chữa.

Theo dõi quá trình dừng máy an toàn, kiểm tra các bước thực hiện theo quy trình dừng máy bình thuờng. Nếu chưa thực hiện được thì thao tác  hỗ trợ bằng tay: Phanh tổ máy, reset phanh, đưa khí vào đệm kín sửa chữa, ngắt hệ thống nước kỹ thuật.

Kiểm tra giá trị điện áp 3U0

Kiểm tra toàn bộ các thiết bị trong mạng 6.3kV để phát hiện chỗ chạm đất và tìm cách xử lý

Sau khi máy dừng hoàn toàn, giải trừ các tín hiệu sự cố và mạch dừng sự cố bằng cách nhấn nút reset trên hợp bộ rơle và reset tổ máy.

Tiến hành Cô lập máy phát và báo bộ phận sửa chữa để kiểm tra xử lý.

Nếu phát hiện nguyên nhân do bên ngoài rõ ràng không ảnh hưởng gì đến tổ máy, cho phép đưa tổ máy trở lại làm việc bình thuờng sau khi loại trừ hư hỏng.

Nếu phát hiện nguyên nhân gây hư hỏng thật sự thì phải xử lí triệt để và chỉ được phép khởi động hoà lại tổ máy vào lưới khi có sự đồng ý của lãnh đạo phụ trách kỹ thuật.

Điều 47

Bảo vệ quá dòng stato tác động.

Thời gian t1 tác động.

Bảo vệ tác động khi dòng stato tăng cao mức tác động.

Hiện tượng:

Dòng Stato tăng cao.

máy cắt đầu cực máy phát 601(602), máy cắt khối 331(332), máy cắt Q1 tự động cắt.

Hệ thống tín âm thanh cảnh báo tại phòng điều khiển Trung tâm.

Đèn báo sự cố tổ máy trên tủ LCU1 (LCU2).

Hợp bộ relay bảo vệ DGT 801 báo đèn led: Trip

Tại máy tính báo:

+ Sự cố phần điện tác động đến bảo vệ

+ Bảo vệ quá dòng stato tác động.

+ Cắt máy cắt 
Nguyên nhân:

Do sự cố ngoài hệ thống.

Do hư hỏng hệ thống điều chỉnh kích từ.

Xử lý:

Nếu là nguyên nhân 1 báo A3 để hoà lưới lại vào tổ máy. Nếu là nguyên nhân 2 thì kiểm tra lại bộ điều chỉnh điện áp AVR, báo bộ phận sửa chữa để kiểm tra xử lý.

Kiểm tra lại nhiệt độ cuộn dây stato, không khí nóng máy phát.

Liên hệ với điều độ A3, B41 để nắm tình hình trên lưới điện

Ghi nhận giá trị điện áp dao dộng và công suất vô công trên đường dây 35kV.

Điều 48.

Bảo vệ quá điện áp máy phát (59) tác động.

Điện áp máy phát tăng cao, điện áp thanh cái 35kV tăng cao. Các thông số công suất, điện áp, dòng điện, tần số của máy phát và tuyến đường dây đều dao động.

máy cắt đầu cực máy phát, máy cắt khối tự động cắt, máy cắt Q1 cắt tự động.

( Tại trung tâm:

Sơ đồ điện chính ở bảng điện Trung tâm và trong máy tính hiển thị: Máy cắt đầu cực, máy cắt khối ở trạng thái cắt.

Hệ thống tín hiệu âm thanh tại phòng điều khiển Trung tâm phát âm thanh báo động sự cố.

Rơle bảo vệ xuất hiện tín hiệu bảo vệ quá áp Stato máy phát tác động

Máy tính ghi nhận sự kiện tại phòng điều khiển trung tâm hiển thị cảnh báo:

+ Sự cố phần điện máy phát

+ Bảo vệ quá áp máy phát tác động

+ Tín hiệu đi cắt máy cắt đầu cực, máy cắt khối

+ Tín hiệu đi cắt máy cắt dập từ

Bảng đèn tín hiệu trong máy tính cảnh báo:

+ Sự cố phần điện tác động đến mạch bảo vệ

+ Bảo vệ quá áp máy phát tác động

(Tại gian máy:

MÁY CắT dập từ báo đèn trạng thái cắt

Nguyên nhân:

Do hư hỏng hệ thống điều chỉnh kích từ.

Do sự cố ngoài hệ thống làm máy máy phát mất tải đột ngột

Xử lý:

Theo dõi tổ máy chạy không tải

Nếu là nguyên nhân 1 báo A3 để hoà lưới lại vào tổ máy. Nếu là nguyên nhân 2 thì kiểm tra lại bộ điều chỉnh điện áp AVR, báo bộ phận sửa chữa để kiểm tra xử lý.

Liên hệ với điều độ A3, B41 để nắm tình hình trên lưới điện

Ghi nhận giá trị điện áp dao dộng và công suất vô công trên đường dây 35kV.

Kiểm tra lại tình trạng bên ngoài toàn bộ các thiết bị điện cao áp của nhà máy.

Điều 49.

Bảo vệ khoảng cách tổ máy (21G) tác động

Hiện tượng:

- Máy cắt đầu cực máy phát, máy cắt khối tự động cắt, máy cắt Q1 cắt tự động.

( Tại trung tâm:

Sơ đồ điện chính ở bảng điện Trung Tâm và trong máy tính hiển thị: Máy cắt 601(602), 331(332) trạng thái cắt.

Hệ thống tín hiệu âm thanh tại phòng điều khiển Trung tâm phát âm thanh báo động sự cố.

Rơle bảo vệ xuất hiện tín hiệu bảo vệ khoảng cách máy phát tác động.

Máy tính ghi nhận sự kiện tại phòng điều khiển trung tâm hiển thị cảnh báo:

Sự cố phần điện máy phát

Bảo vệ khoảng cách tổ máy tác động

Tín hiệu đi cắt máy cắt 601(602)

Tín hiệu đi cắt máy cắt 331(332)

Tín hiệu đi cắt máy cắt dập từ

Bảng đèn tín hiệu trong máy tính cảnh báo:

+ Sự cố phần điện tác động đến mạch bảo vệ

+ Bảo vệ quá áp máy phát tác động

(Tại gian máy:

+ Sáng đèn sự cố tổ máy

+ máy cắt dập từ báo đèn trạng thái cắt

Nguyên nhân:

Do ngắn mạch bên trong khối hoặc ngoài hệ thống mà các bảo vệ ở đó không làm việc.

Dao động hệ thống với chu kỳ lớn và kéo dài.

Xử lý:

Theo dõi máy phát chạy không tải

Kiểm tra phần điện trên khối tổ máy.

Báo A3, liên hệ B41 để nắm tình hình ngoài hệ thống.

Báo sửa chữa kiểm tra lại khối tổ máy.

Sau khi xử lý ngoài hệ thống, đóng xung kích MBA T1, T2, phát lệnh khởi động để hoà máy vào lưới và phát công suất theo yêu cầu A3.

Điều 50

Bảo vệ quá tải thứ tự nghịch máy phát (46G) báo tín hiệu.

Bảo vệ thứ tự nghịch máy phát phát hiện dòng thứ tự nghịch khi tải mất đối xứng, tạo ra từ trường ngược trong máy phát gây nóng cục bộ roto cũng như cuộn giảm chấn. Đồng thời bảo vệ này cũng phát hiện được sự cố không đối xứng với dòng sự cố nhỏ hơn I tải cực đại.

Hiện tượng:

( Tại trung tâm

Hệ thống tín hiệu âm thanh tại phòng điều khiển Trung tâm phát âm thanh báo động sự cố.

Rơle bảo vệ xuất hiện tín hiệu cảnh báo bảo vệ quá tải không đồng bộ

Máy tính ghi nhận sự kiện tại phòng điều khiển trung tâm hiển thị cảnh báo:

+ Qúa tải thứ tự nghịch máy phát

(Tại gian máy:

Tổ máy rung động mạnh, độ đảo trục tăng.

Nguyên nhân:

Do phụ tải mất đối xứng kéo dài

Do ngắn mạch ngoài không đối xứng.

Xử lý:

Kiểm tra và xác định độ lệch dòng stato máy phát

Do độ đảo trục máy phát

Kiểm tra dòng 3 pha của 2 tuyến đường dây 371, 372 để phát hiện có bị mất cân bằng phụ tải hay không.

Kiểm tra nhiệt độ segment các ổ

Báo A3, B41 để có biện pháp xử lý.

Nếu hiện tượng mất cân bằng kéo dài và độ đảo trục cao hơn mức cho phép hoặc nhiệt độ segment các ổ cao gần đến mức cho phép thì phải báo cáo cho A3 để xin phép giảm công suất 2 tổ máy, báo B41 xin cắt đz bị mất đối xứng.

Lưu ý: Trước khi cắt máy cắT đường dây 35kV phải hỏi ý kiến điều độ để xin giảm công suất của các tổ máy.

Điều 51

Bảo vệ quá dòng thứ tự nghịch MÁY PHÁT (46G) tác động

Máy cắt đầu cực máy phát tự động cắt, máy cắt FCB cắt tự động, khởi động 50BF máy cắt 601(602), 331(332)

( Tại trung tâm:

Sơ đồ điện chính ở bảng điện Trung Tâm và trong máy tính hiển thị: Máy cắt trạng thái cắt.

Hệ thống tín hiệu âm thanh tại phòng điều khiển Trung tâm phát âm thanh báo động sự cố.

Máy tính ghi nhận sự kiện tại phòng điều khiển trung tâm hiển thị cảnh báo:

Sự cố phần điện máy phát

Bảo vệ quá dòng thứ tự nghịch tổ máy tác động

Tín hiệu đi cắt máy cắt 331(332)

Tín hiệu đi cắt máy cắt 601(602)

Tín hiệu đi cắt máy cắt dập từ Q1

Tín hiệu tác động van phân phối dừng sự cố

Tín hiệu đóng cánh hướng hoàn toàn

Đóng chốt khoá cánh hướng

Bảng đèn tín hiệu trong máy tính cảnh báo:

 + Sự cố phần điện tác động đến mạch bảo vệ 

 + Bảo vệ máy phát quá dòng thứ tự nghịch tác động 

(Tại gian máy:

+ Sáng đèn sự cố tổ máy

+Sáng đèn báo chốt chặn servo đóng

máy cắt dập từ báo đèn trạng thái cắt

Nguyên nhân:

Do phụ tải mất đối xứng kéo dài

Do đứt pha đường dây 

Do ngắn mạch ngoài không đối xứng

Xử lý:

Theo dõi quá trình dừng máy an toàn, kiểm tra các bước thực hiện theo quy trình dừng máy bình thuờng. Nếu chưa thực hiện được thì thao tác  hỗ trợ bằng tay: Phanh tổ máy, reset phanh, đưa khí vào đệm kín sửa chữa, ngắt hệ thống nước kỹ thuật.

Báo A3, liên hệ B41 để nắm tình hình ngoài hệ thống.

Báo sửa chữa kiểm tra lại khối tổ máy.

Sau khi xử lý ngoài lưới, tái lập sơ đồ vận hành, phát lệnh khởi động để hoà máy vào lưới và phát công suất theo yêu cầu A3.

Điều 52

Bảo vệ mất kích thích máy phát (40G) tác động

Bảo vệ mất kích thích máy phát chống chế độ mất kích thích hoặc kích từ thấp gây quá nhiệt cục bộ trên rotor trong trường hợp làm việc sai của hệ thống kích từ.

Hiện tượng:

MÁY CắT đầu cực máy phát tự động cắt, máy cắt khối, máy cắt Q1 cắt tự động.

( Tại trung tâm:

Sơ đồ điện chính ở bảng điện Trung Tâm và trong máy tính hiển thị: Máy cắt 601(602), 331(332) trạng thái cắt.

Rơle bảo vệ xuất hiện tín hiệu bảo vệ mất từ thông máy phát tác động

 Hệ thống tín hiệu âm thanh tại phòng điều khiển Trung tâm phát âm 

Máy tính ghi nhận sự kiện tại phòng điều khiển trung tâm hiển thị cảnh báo:

+ Sự cố phần điện máy phát

+ Bảo vệ mất kích thích tổ máy tác động

+ Tín hiệu đi cắt máy cắt 601(602), 331(332)

+ Tín hiệu đi cắt máy cắt dập từ

Bảng đèn tín hiệu trong máy tính cảnh báo:

+ Sự cố phần điện tác động đến mạch bảo vệ 

+ Bảo vệ mất kích thích máy phát tác động 

(Tại gian máy:

+ Sáng đèn sự cố tổ máy

+ Máy cắt dập từ báo đèn trạng thái cắt

Nguyên nhân:

Do hở mạch trên mạch lực kích từ, ngắn mạch trên vành góp roto hoặc do hệ thống kích từ làm việc sai.

Xử lý:

Theo dõi máy phát chạy không tải

Kiểm tra các thiết bị trên mạch kích từ

C’ô lập phần kích từ, báo bộ phận sửa chữa kiểm tra xử lý

Báo cáo lãnh đạo, A3 tình hình sự cố tổ máy.

Sau khi xử lý xong, tiến hành khởi động hoà lưới tăng công suất theo yêu cầu A3.

Điều 53

Bảo vệ công suất ngược (32) tác động

Hiện tượng:

Máy cắt đầu cực máy phát tự động cắt, máy cắt FCB cắt tự động.

( Tại trung tâm:

Sơ đồ điện chính ở bảng điện Trung Tâm và trong máy tính hiển thị: Máy cắt 601(602), 331(332) trạng thái cắt.

Hệ thống tín hiệu âm thanh tại phòng điều khiển Trung tâm phát âm thanh báo động sự cố.

Máy tính ghi nhận sự kiện tại phòng điều khiển trung tâm hiển thị cảnh báo:

Sự cố phần điện máy phát

Bảo vệ công suất ngược máy phát tác động

Tín hiệu đi cắt máy cắt

Tín hiệu đi cắt máy cắt dập từ

Tín hiệu tác động van phân phối dừng sự cố

Tín hiệu đóng cánh hướng hoàn toàn

Đóng chốt chặn servo

Bảng đèn tín hiệu trong máy tính cảnh báo:

+ Sự cố phần điện tác động đến mạch bảo vệ 

+ Bảo vệ công suất ngược máy phát tác động 

(Tại gian máy:

+ Sáng đèn sự cố tổ máy

+Sáng đèn báo chốt chặn servo đóng

( Tại gian kích từ

+ máy cắt dập từ báo đèn trạng thái cắt

Nguyên nhân:

Hoà máy phát không đồng bộ

Điều chỉnh công suất P,Q không phù hợp theo biểu đồ P/Q

Do mất kích từ mà bảo vệ không tác động

Xử lý:

Theo dõi quá trình dừng máy an toàn, kiểm tra các bước thực hiện theo quy trình dừng máy bình thuờng. Nếu chưa thực hiện được thì thao tác  hỗ trợ bằng tay: Phanh tổ máy, reset phanh, đưa khí vào đệm kín sửa chữa, ngắt hệ thống nước kỹ thuật.

Kiểm tra các thiết bị trên mạch kích từ

Cô lập phần kích từ, báo bộ phận sửa chữa kiểm tra xử lý

Báo cáo A3, lãnh đạo nhà máy tình hình sự cố tổ máy.

Sau khi xử lý ngoài lưới, tái lập sơ đồ vận hành, phát lệnh khởi động để hoà máy vào lưới và phát công suất theo yêu cầu A3.

Điều 54

Bảo vệ quá dòng cực đại MBA kích thích TE (51) tác động

Hiện tượng:

Máy cắt đầu cực máy phát tự động cắt, máy cắt FCB cắt tự động.

( Tại trung tâm:

- Sơ đồ điện chính ở bảng điện Trung tâm và trong máy tính hiển thị: Máy cắt trạng thái cắt.

- Hệ thống tín hiệu âm thanh tại phòng điều khiển Trung tâm phát âm thanh báo động sự cố.

- Máy tính ghi nhận sự kiện tại phòng điều khiển trung tâm hiển thị cảnh báo:

+ Sự cố phần điện máy phát

+ Bảo vệ quá dòng tác động

+ Tín hiệu đi cắt máy cắt.

+ Tín hiệu đi cắt máy cắt dập từ

+ Tín hiệu tác động van phân phối dừng sự cố

+ Tín hiệu đóng cánh hướng hoàn toàn

+ Đóng chốt khoá cánh hướng

- Bảng đèn tín hiệu trong máy tính cảnh báo:

+ Sự cố phần điện tác động đến mạch bảo vệ 

+ Bảo vệ quá dòng tác động 

(Tại gian máy:

+ Sáng đèn sự cố tổ máy

+Sáng đèn báo chốt chặn servo đóng

+ Máy cắt dập từ báo đèn trạng thái cắt

Nguyên nhân:

Do ngắn mạch ở phía hạ thế hoặc cao thế MBA kích từ.

Xử lý:

Theo dõi quá trình dừng máy an toàn, kiểm tra các bước thực hiện theo quy trình dừng máy bình thuờng. Nếu chưa thực hiện được thì thao tác  hỗ trợ bằng tay: Phanh tổ máy, reset phanh, đưa khí vào đệm kín sửa chữa, ngắt hệ thống nước kỹ thuật.

Kiểm tra các thiết bị trên mạch kích từ

Cô lập phần kích từ, báo bộ phận sửa chữa kiểm tra xử lý

Báo cáo A3, lãnh đạo nhà máy tình hình sự cố tổ máy.

Sau khi xử lý, tái lập sơ đồ vận hành, phát lệnh khởi động để hoà máy vào lưới và phát công suất theo yêu cầu A3.

Điều 55

Bảo vệ quá dòng cắt nhanh MBA kích từ TE (50) tác động

Hiện tượng:

- Máy cắt đầu cực máy phát, máy cắt khối tự động cắt, máy cắt Q1 cắt tự động, 

( Tại trung tâm:

- Sơ đồ điện chính ở bảng điện Trung Tâm và trong máy tính hiển thị: Máy cắt trạng thái cắt.

- Hệ thống tín hiệu âm thanh tại phòng điều khiển Trung tâm phát âm thanh báo động sự cố.

- Máy tính ghi nhận sự kiện tại phòng điều khiển trung tâm hiển thị cảnh báo:

+ Sự cố phần điện máy phát

+ Bảo vệ quá dòng cắt nhanh tác động

+ Tín hiệu đi cắt máy cắt đầu cực, máy cắt khối

Bảng đèn tín hiệu trong máy tính cảnh báo:

+ Sự cố phần điện tác động đến mạch bảo vệ 

+ Bảo vệ quá dòng cắt nhanh tác động 

(Tại gian máy:

+ Sáng đèn sự cố tổ máy

+ máy cắt dập từ báo đèn trạng thái cắt

Nguyên nhân:

Do ngắn mạch ở phía hạ thế hoặc cao thế MBA kích từ.

Xử lý:

Theo dõi quá trình dừng máy an toàn, kiểm tra các bước thực hiện theo quy trình dừng máy bình thuờng. Nếu chưa thực hiện được thì thao tác  hỗ trợ bằng tay: Phanh tổ máy, reset phanh, đưa khí vào đệm kín sửa chữa, ngắt hệ thống nước kỹ thuật.

Kiểm tra các thiết bị trên mạch kích từ

Cô lập phần kích từ, báo bộ phận sửa chữa kiểm tra xử lý

Nếu xảy ra cháy thì thao tác chữa cháy theo quy trình chữa cháy của nhà máy

Điều 56

Bảo vệ hư hỏng hệ thống kích từ

Hiện tượng:

máy cắt đầu cực máy phát tự động cắt, máy cắt phía cao thế MBA tự động cắt.

( Tại trung tâm:

- Sơ đồ điện chính ở bảng điện Trung tâm và trong máy tính hiển thị: Máy cắt trạng thái cắt.

- Hệ thống tín hiệu âm thanh tại phòng điều khiển Trung tâm phát âm thanh báo động sự cố.

- Máy tính ghi nhận sự kiện tại phòng điều khiển trung tâm hiển thị cảnh báo:

+ Sự cố phần điện máy phát

+ Bảo vệ hư hỏng kích từ máy phát tác động

+ Tín hiệu đi cắt máy cắt

+ Tín hiệu đi cắt máy cắt dập từ Q1

(Tại gian máy:

Tủ Bảo vệ rơle 1G&1T(2G&2T): Hợp bộ relay bảo vệ DGT 801 báo đèn led: Trip

Tủ LCU1(LCU2):
+ Sáng đèn sự cố tổ máy

( Tại tủ kích từ

+ Máy cắt dập từ Q1 báo đèn trạng thái cắt

Nguyên nhân:

Sự cố mạch cắt máy cắt dập từ

Sự cố bộ SCR

Sự cố 2 bộ AVR

Mất nguồn DC

……..

Xử lý:

Theo dõi máy phát dừng.

Kiểm tra các thiết bị trên mạch kích từ

Cô lập phần kích từ, báo bộ phận sửa chữa kiểm tra xử lý

Sau khi xử lý xong, tiến hành khởi động hoà lưới tăng công suất theo yêu cầu A3.

Điều 57

Tín hiệu cảnh báo khi hư hỏng HT kích từ

Hiện tượng, nguyên nhân và cách xử lý:

	Tình trạng hư hỏng sự cố
	Mô tả
	Tác động
	Xử lí

	PT 

Disconnection
	Hư hỏng mạch áp biến điện áp đo lường đầu cực máy phát
	Cảnh báo
Chuyển qua bộ dự phòng hoặc thay đổi
	Kiểm tra sửa chữa PT và mạch đo lường

	Maximum current limit
	Bảo vệ quá kích thích tác động 
	Cảnh báo
Giảm Ikt
	- Giảm Ikt 
- Kiểm tra toàn bộ mạch lực, điều chỉnh trạng thái máy phát

	Pulse disappear
	Mất xung điều khiển
	Cảnh báo
Khoá SCR
	Kiểm tra mạch chuyển xung và bộ khuếch đại xung

	Lower Excitation 
	Bảo vệ thiếu kích thích
	Cảnh báo
Tăng dòng kích từ
	Tăng dòng kích từ để điều chỉnh trạng thái máy phát

	V/Hz limit
	Bộ giới hạn đặc tuyến V/f làm việc
	Cảnh báo
Điều chỉnh về giá trị cài đặc
	Điều chỉnh trạng thái máy phát

	Fast fuse broken
	Đứt cầu chì
	Cảnh báo
Khoá SCR
	Thay thế

	Fan moto stop
	Quạt làm mát ngưng làm việc
	Cảnh báo
Khoá SCR
	Kiểm tra mạch cấp nguồn quạt và làm sạch bộ lọc không khí

	Over Voltage
	Bảo vệ quá áp rotor tác động
	Cảnh báo
	Kiểm tra tình trạng vận hành của máy phát và sự cố trên lưới


B/BẢO VỆ MÁY BIẾN ÁP, KHỐI MÁY PHÁT - MÁY BIẾN ÁP

Điều 58

Bảo vệ so lệch khối (87GT) tác động

( Tại trung tâm:

+ Sơ đồ điện chính ở bảng điện Trung tâm và trong máy tính hiển thị: Máy cắt 601(602), 331(332)  trạng thái cắt.

+ Hệ thống tín hiệu âm thanh tại phòng điều khiển Trung tâm phát âm thanh báo động sự cố.

+ Máy tính ghi nhận sự kiện tại phòng điều khiển trung tâm hiển thị cảnh báo:

Bảo vệ so lệch tổ máy 87GT tác động

Tín hiệu đi cắt máy cắt 601(602), 331(332)

Tín hiệu đi cắt máy cắt dập từ Q1

Tín hiệu tác động van phân phối dừng sự cố

Tín hiệu đóng cánh hướng hoàn toàn

……

Tủ BVRL MP-MBA: Hợp bộ relay bảo vệ DGT 802 báo đèn led: Trip

( Tại gian máy

Tủ LCU1(LCU2):
+ Sáng đèn sự cố tổ máy

+ máy cắt dập từ báo đèn trạng thái cắt

Nguyên nhân:

Do ngắn mạch bên trong vùng của bảo vệ máy phát, MBA mà các bảo vệ so lệch đó không làm việc.

Xử lý:

+ Theo dõi quá trình dừng máy an toàn, kiểm tra các bước thực hiện theo quy trình dừng máy bình thuờng. Nếu chưa thực hiện được thì thao tác  hỗ trợ bằng tay: Phanh tổ máy, reset phanh, đưa khí vào đệm kín sửa chữa, ngắt hệ thống nước kỹ thuật.

+ Nếu phát hiện cháy MBA khối thì cắt nguồn điều khiển MÁY CắT đầu cực máy phát, máy cắT khối, và thao tác chữa cháy.

+ Theo dõi máy phát dừng.

+ Chuyển đổi tự dùng (nếu cần)

+ Cô lập MBA chính

+ Kiểm tra MBA và các thiết bị chính nằm trong vùng bảo vệ

+ Kiểm tra rơle gas

+ Báo bộ phận sửa chữa kiểm tra xử lý

+ Sau khi xử lí xong, khi đưa MBA vào vận hành phải đóng xung kích 1 lần (ít nhất)

  + Nếu bảo vệ tác động sai thì giải trừ tín hiệu và cho MBA  vào vận hành, hoà lưới và tăng công suất theo yêu cầu.

  + Kiểm tra tình trạng tổ MBA trong quá trình tăng tải đến định mức

Điều 59

Bảo vệ quá tải (49T) MBA tác động

( Tại trung tâm:

+ Hệ thống tín hiệu âm thanh tại phòng điều khiển Trung tâm phát âm thanh báo động sự cố.

+ Máy tính ghi nhận sự kiện tại phòng điều khiển trung tâm hiển thị cảnh báo:

- Sự cố phần điện

- Bảo vệ quá tải tác động

Tủ BVRL: Hợp bộ relay bảo vệ DGT 802 báo đèn led: failure
Nguyên nhân

Do quá tải, ngắn mạch ngoài phía 35kV của MBA.

…………

Xử lý:

+ Liên lạc A3, B41 để nắm tình hình lưới

+ Tăng cường theo dõi sự làm việc của MBA: như nhiệt độ dầu, mức dầu, ..

+ Nếu thời gian quá tải kéo dài hoặc nhiệt độ dầu tăng đến mức cho phép phải nhanh chóng báo A3, B41 cắt bớt tải.

+ Nếu nguyên nhân sự cố ngoài hệ thống lưới thì nhanh chóng báo A3 tách máy phát khỏi lưới.

Điều 60

Bảo vệ Rơle gas MBA nâng báo tín hiệu

Hiện tượng

Tại trung tâm:

Máy tính báo tín hiệu và đèn báo bảo vệ 1T mức độ nhẹ

Nguyên nhân:

+ Do phát nóng các mối nối trong cuộn dây

+ Do cách điện bên trong giảm

+ Ngắn mạch giữa các vòng dây trong cùng một pha

……

Xử lí:

+ Kiểm tra rơle gas

+ Chuyển đổi tự dùng (nếu cần)

+ Cô lập MBA chính

+ Báo bộ phận sửa chữa kiểm tra xử lý

Điều 61

Bảo vệ rơle gas MBA nâng tác động

Hiện tượng:

( Tại trung tâm:

+ Sơ đồ điện chính ở bảng điện Trung Tâm và trong máy tính hiển thị: Máy cắt 601(602), 331(332) trạng thái cắt.

+ Hệ thống tín hiệu âm thanh tại phòng điều khiển Trung tâm phát âm thanh báo động sự cố.

+ Máy tính ghi nhận sự kiện tại phòng điều khiển trung tâm hiển thị cảnh báo:

Sự cố phần điện máy phát

Bảo vệ gas MBA tác động

Tín hiệu đi cắt máy cắt 331(332)

Tín hiệu đi cắt máy cắt 601(602)

Tủ BVRL máy phát-MBA: Hợp bộ relay bảo vệ DGT 801 báo đèn led: Trip

Nguyên nhân:

+ Do phát nóng các mối nối trong cuộn dây

+ Do cách điện bên trong giảm

+ Ngắn mạch giữa các pha hoặc ngắn mạch các vòng dây trong cùng một pha.

+ Do rơle tác động sai

Xử lí:

+ Nếu phát hiện cháy MBA khối thì cắt nguồn điều khiển các máy cắt đầu cực máy phát, máy cắt nâng, và thao tác chữa cháy.

+ Theo dõi máy phát dừng

+ Chuyển đổi tự dùng (nếu cần)

+ Cô lập MBA chính

+ Kiểm tra MBA và các thiết bị chính nằm trong vùng bảo vệ

+ Kiểm tra rơle gas

+ Báo bộ phận sửa chữa kiểm tra xử lý

+ Sau khi xử lý xong, khi đưa MBA vào vận hành phải đóng xung kích ít nhất 1 lần.

+ Nếu bảo vệ tác động sai thì giải trừ tín hiệu và cho MBA vào vận hành, hoà lưới và tăng công suất theo yêu cầu

Kiểm tra tình trạng MBA trong quá trình tăng tải đến định mức

Điều 62

Nhiệt độ dầu MBA khối 1T tăng cao đến mức báo hiệu

Hiện tượng:

Tại trung tâm: máy tính báo hiệu nhiệt độ dầu tăng cao.

Nguyên nhân:

Do quá tải MBA

…..

Xử lý:

Điều chỉnh giảm bớt công suất P,Q của máy phát và tiếp tục theo dõi tình trạng làm việc của các thiết bị

Điều 63

Nhiệt độ dầu MBA khối 1T tăng cao đến mức sự cố

Hiện tượng:

( Tại trung tâm:

+ Sơ đồ điện chính ở bảng điện Trung Tâm và trong máy tính hiển thị: Máy cắt 601(602), 331(332) trạng thái cắt.

+ Hệ thống tín hiệu âm thanh tại phòng điều khiển Trung tâm phát âm thanh báo động sự cố.

+ Máy tính ghi nhận sự kiện tại phòng điều khiển trung tâm hiển thị cảnh báo:

Sự cố phần điện

Tại trung tâm: máy tính báo hiệu nhiệt độ dầu tăng cao sự cố.
Tín hiệu đi cắt máy cắt 331(332)

Tín hiệu đi cắt máy cắt 601(602)

Tủ BVRL máy phát - MBA: Hợp bộ relay bảo vệ DGT 801 báo đèn led: Trip 
Nguyên nhân:

Do quá tải MBA

Do chạm chập trong các cuộn dây MBA mà BV điện không tác động

…..

Xử lý:

 + Nếu phát hiện cháy MBA khối thì cắt nguồn điều khiển các máy cắt đầu cực máy phát, máy cắt nâng, và thao tác chữa cháy.

+ Theo dõi máy phát dừng

+ Chuyển đổi tự dùng (nếu cần)

+ Cô lập MBA chính

+ Kiểm tra MBA và các thiết bị chính nằm trong vùng bảo vệ

+ Kiểm tra rơle nhiệt độ dầu

+ Báo bộ phận sửa chữa kiểm tra xử lý

+ Sau khi xử lý xong, khi đưa MBA vào vận hành phải đóng xung kích ít  nhất 1 lần.

+ Nếu bảo vệ tác động sai thì giải trừ tín hiệu và cho MBA  vào vận hành, hoà lưới và tăng công suất theo yêu cầu

Kiểm tra tình trạng MBA trong quá trình tăng tải đến định mức

Điều 64

Mức dầu tại MBA khối giảm thấp báo tín hiệu

Hiện tượng:

Đồng hồ chỉ mức dầu trong bình dầu phụ chỉ trị số thấp hơn bình thường

Tại trung tâm: Máy tính cảnh báo và đèn tín hiệu chỉ mức dầu, báo dầu trong máy giảm thấp

Nguyên nhân:

Do xì dầu trong MBA qua các đoạn nối từ bình dầu phụ tới MBA hoặc tới các chân sứ

Do xì dầu ở các đoạn nối của bộ làm mát

Do van lấy dầu thử nghiệm đóng không kín

…

Xử lý:

Kiểm tra mức dầu tại bình dầu phụ

Kiểm tra toàn bộ các đoạn ống dẫn dầu trên MBA để phát hiện chỗ bị xì và tìm cách xử lý.

Nếu không xử lý được hoặc kim chỉ mức dầu trong bình dầu phụ chỉ trị số thấp hơn bình thường thì phải báo A3 xin dừng máy.

Điều 66

Mức dầu tại MBA khối tăng cao báo tín hiệu

Hiện tượng:

Đồng hồ chỉ mức dầu trong bình dầu phụ chỉ trị số cao hơn bình thường

Tại trung tâm: Máy tính cảnh báo và đèn tín hiệu chỉ mức dầu, báo dầu trong MBA cao

Nguyên nhân:

Do ngắn mạch hoặc hư hỏng bên trong MBA mà các bảo vệ khối, MBA không làm việc

Xử lý:

Báo A3 và nhanh chóng dừng máy

Cô lập MBA

Kiểm tra tình trạng MBA và rơle gas, rơle mức dầu

Báo bộ phận kiểm tra và xử lý

Điều 67

Nhiệt độ segment ổ đỡ, ổ hướng trên/dưới máy phát, ổ hướng turbin tăng cao

+ Nhiệt độ segment ổ đỡ tăng cao hoặc nhiệt độ segment ổ hướng tăng cao đến mức phát tín hiệu

+ Nhiệt độ dầu các ổ tăng cao đến mức phát tín hiệu

Trên máy tính Trung tâm - tủ LCU gian máy báo tín hiệu trên màn hình -  Hư hỏng phần cơ khí

Tủ LCU báo tín hiệu tương ứng:

+ Nhiệt độ segment ổ đỡ tăng cao

+ Nhiệt độ dầu ổ đỡ máy phát tăng cao

+ Nhiệt độ segment ổ hướng máy phát tăng cao.

+ Nhiệt độ segment ổ hướng Tuabin tăng cao

Nguyên nhân:

+ Giảm lưu lượng nước làm mát qua các bộ làm mát dầu ổ đỡ máy phát

+ Giảm lưu lượng nước làm mát qua các bộ làm mát dầu ổ hướng máy phát

+ Lưu lượng nước làm mát qua các bộ làm mát giảm do bị tắc, nghẹt ống dẫn hoặc do các van cấp cho các bộ làm mát mở không hoàn toàn hoặc bơm tăng áp hệ thống nuớc kỹ thuật bị hư.

+ Áp lực nước làm mát giảm thấp

+ Bị xì nước từ các bộ làm mát vào bồn dầu của ổ trục

+ Mức dầu giảm thấp ở ổ

+ Độ đảo trục tăng cao

Xử lý:

Kiểm tra theo dõi mức dầu ở các ổ và nhiệt độ các ổ bằng đồng hồ cơ và trên hệ thống cảm biến kiểm nhiệt:

+ Nhiệt độ cuộn dây stato

+ Nhiệt độ sắt stato

+ Nhiệt độ không khí nguội

+ Nhiệt độ không khí nóng

+ Nhiệt độ dầu ổ hướng trên/dưới máy phát

+ Nhiệt độ dầu ổ hướng TB

+ Nhiệt độ segment ổ hướng trên/dưới máy phát 

+ Nhiệt độ dầu nguội ổ đỡ

+ Nhiệt độ dầu nóng ổ đỡ

+ Nhiệt độ segment ổ đỡ

+ Nhiệt độ segment ổ hướng TB

Xác định chính xác nguyên nhân.

+ Nếu do xì nước từ các bộ làm mát vào bồn dầu của ổ trục thì phải báo A3 xin dừng máy và tiến hành cô lập máy phát, khoá các van dầu vào của ổ bị nước vào, báo bộ phận sửa chữa.

+ Nếu do áp lực nước làm mát bị giảm thấp hoặc bị tắc, nghẹt các bộ làm mát thì điều chỉnh áp lực nước và cố gắng duy trì tổ máy theo yêu cầu A3 nếu được.

+ Nếu mức dầu giảm thấp thì tìm nguyên nhân và báo lãnh đạo để xin ý kiến chỉ đạo, báo bộ phận sửa chữa để khắc phục.

+ Kiểm tra độ đảo trục

+ Theo dõi nhiệt độ của các điểm đo nếu nhiệt độ không giảm mà có chiều hướng tăng thêm thì báo lãnh đạo và xin dừng máy

Điều 68

Nhiệt độ segment ổ đỡ, ổ hướng máy phát, ổ hướng TuaBin tăng cao, mất nước làm mát tác động dừng máy.

Hiện tượng:

Trước đó đã xảy ra hiện tượng như Điều 67

Nhiệt độ segment ổ đỡ, ổ hướng tuabin, ổ hướng máy phát, nhiệt độ gió làm mát tăng cao đến mức tác động. Áp lực dầu HYZ giảm thấp, mất nước làm mát.

máy phát tự động giảm tải

Cắt máy cắt

Cắt máy cắt Q1

Dừng sự cố tổ máy

Tại gian máy:

Tủ LCU - Sự cố phần cơ khí máy phát

Nhiệt độ segment ổ hướng máy phát tăng cao

Nhiệt độ segment ổ đỡ tăng cao

Nhiệt độ dầu ổ đỡ tăng cao

Nhiệt độ segment ổ hướng máy phát tăng cao
Nhiệt độ segment ổ hướng TB tăng cao
Tại Trung Tâm:

Loa báo động sự cố

Tại tủ LCU - Sự cố phần cơ khí tổ máy

Tại máy tính báo hiệu tương ứng:

Nhiệt độ segment ổ đỡ tăng cao

Nhiệt độ dầu ổ đỡ tăng cao

Nhiệt độ segment ổ hướng máy phát tăng cao
Nhiệt độ segment ổ hướng TB tăng cao

Nguyên nhân:

Giống như điều 67 và không kịp thời xử lý.

Xử lý:

Theo dõi dừng máy an toàn

Kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân

Cô lập tổ máy, báo bộ phận sửa chữa

Sau khi xử lý xong đưa tổ máy vào dự phòng và sẵn sàng hoà lưới 

Điều 69

Hư hỏng hệ thống dầu điều khiển HYZ báo tín hiệu

Hiện tượng:

Tại gian máy báo tín hiệu:

+ Áp lực dầu thấp báo tín hiệu

+ Mức dầu thấp trong bình dầu áp lực báo tín hiệu

+ Mức dầu thấp vỡ xả báo tín hiệu

+ Hư hỏng một bơm dầu

+ Hư hỏng cảm biến (SENSOR)

Nguyên nhân:

Hư hỏng van chuyển tải của bơm HYZ

Mất nguồn nuôi trong tủ điều khiển bơm HYZ

Hư hỏng cảm biến lực

Bị xì khí từ bình HYZ theo đường xả

Bị xì dầu áp lực trên đoạn ống nối từ bình HYZ đến van trượt chính họăc đến bơm dầu HYZ

Hư hỏng bơm dầu

Hư hỏng mạch điều khiển

Xử lý:

Kiểm tra, xác định nguyên nhân và tìm cách xử lý.

Chạy bơm dầu HYZ bằng tay để nạp dầu cho bình HYZ và điều chỉnh lại mức dầu và áp lực bình HYZ

Báo bộ phận sửa chữa

Nếu do nguyên nhân 5 thì xin báo A3 giảm tải dừng máy đóng chốt chặn servo, hạ van sự cố cửa nhận nước cô lập nước làm mát giữa 2 tổ máy, xả cạn nước trong buồng xoắn và cô lập hệ thống HYZ

Điều 70

Áp lực dầu HYZ giảm thấp đến mức dừng sự cố.

Hiện tượng:

Áp lục dầu giảm thấp đến mức dừng sự cố, máy phát tự động giảm tải về không tải, máy cắt đầu cực máy phát tự động cắt, tổ máy tự động dừng do bảo vệ cơ khí thuỷ lực….

Trước đó đã báo tín hiệu. Bơm dầu HYZ không làm việc

Hệ thống báo động bằng âm thanh

Đèn báo sự cố tổ máy trên các tủ

Máy tính báo tín hiệu sự cố cơ khí thuỷ lực

Nguyên nhân

Hư hỏng van chuyển tải của bơm HYZ

Mất nguồn nuôi trong tủ điều khiển bơm dầu

Hư hỏng cảm biến áp lực

Do xì khí từ bình HYZ theo đường xả

Do xì dầu áp lực trên đoạn ống nối từ bình HYZ đến van trượt chính hoặc đến bơm dầu HYZ

Xử lý:

Theo dõi tổ máy dừng an toàn và đóng chốt chặn servo

Kiểm tra, xác định nguyên nhân và tìm cách xử lý.

Báo bộ phận sửa chữa

Trong trường hợp tổ máy không dừng được do áp lực mất quá nhanh, thao tác dừng bằng tay như sau:

Đóng cửa nhận nước của tổ máy bị sự cố
CHƯƠNG IX
XỬ LÝ SỰ CỐ TỔ MÁY KHÔNG CÓ MẠCH BẢO VỆ

Điều 71
Gãy chốt cánh hướng khi dừng bình thường và dừng sự cố tổ máy.

Hiện tượng:

Tổ máy đang dừng bình thường chốt cắt cánh hướng bị gãy

Van dừng khẩn cấp tổ máy tác động

Tại trung tâm máy tính báo tín hiệu

Tủ LCU1 báo tín hiệu gãy chốt cắt cánh hướng

Nguyên nhân:

Do cánh hướng bị kẹt khi đóng.

Do cảm biến trạng thái chốt cắt tác động sai.

Xử lý:

Nhanh chóng để kiểm tra tình trạng chốt cắt ở vị trí hầm turbine

Nếu nguyên nhân 1 thì:

+ Cho hạ cửa nhận nước

+ Theo dõi quá trình dừng máy tổ máy an toàn 

+ Kiểm tra phần cơ khí thuỷ lực

+ Cô lập tổ máy, tháo cạn dòng chảy

+ Báo bộ phận sửa chữa.

Nếu nguyên nhân 2 thì theo dõi tổ máy dừng an toàn, báo bộ phận sửa chữa kiểm tra mạch tín hiệu gãy chốt cắt và khắc phục hỏng hóc.

Điều 72

Gãy chốt cắt khi vận hành bình thường.

Hiện tượng:

Tổ máy đang vận hành bình thường, có tín hiệu gãy chốt cắt cánh hướng.

Công suất máy phát bị dao động, độ đảo trục, nhiệt độ dầu, segment các ổ gia tăng.

Tại gian máy:

Tủ LCU báo tín hiệu gãy chốt cắt cánh hướng.

Tại trung tâm:

Máy tính báo tín hiệu nguyên nhân gãy chốt cắt cánh hướng.

Nguyên nhân:

Do chốt cắt cánh hướng bị gãy khi máy đang vận hành

Do cảm biến trạng thái chốt cắt báo sai.

Xử lí:

Nhanh chóng kiểm tra chốt cắt cánh hướng.

Nếu do cẩm biến báo sai thì tiếp tục theo dõi tổ máy vận hành, báo bộ phận sửa chữa kiểm tra khắc phục.

Nếu bị gãy chốt cắt thì thực hiện theo quy trình sau;

+ Báo A3 xin giảm công suất tổ máy về không tải, lên máy dự phòng thay thế.

+ Cắt máy cắt 331(332) bằng nút nhấn ở tủ điều khiển

+ Cho hạ cửa van sự cố cửa nhận nước

+ Chuyển hệ thống điều khiển tổ máy sang chế độ bằng tay tại chỗ, cho dừng tổ máy

+ Cô lập tổ máy, tháo cạn dòng chảy

+ Báo bộ phận sửa chữa, kiểm tra chốt cắt.

Điều 73


Xử lý khi bảo vệ chính và dự phòng máy phát hoặc MBA hư hỏng.

Xử lý các bảo vệ chính của máy phát hoặc MBA hư hỏng thì phải nhanh chóng báo A3, xin dừng máy và cô lập máy pháy hoặc MBA khối ra khỏi lưới để kiểm tra xử lý.

Khi hư hỏng các bảo vệ dự phòng của khối cho phép để máy phát, máy biến áp tiếp tục làm việc. Trong thời gian máy phát, MBA làm việc tăng cường theo dõi các thông số dòng điện, điện áp, công suất, nhiệt độ cuộn dây. Chờ thời điểm thích hợp tách máy phát, MBA ra khỏi lưới, báo cho bộ phận sửa chữa nhanh chóng.

Điều 74

Xử lý khi mất nguồn điều khiển, bảo vệ, đo lường, tín hiệu

Khi mất các nguồn: Nguồn điều khiển, bảo vệ, đo lường, tín hiệu thì cho phép đóng lại tối đa 2 lần, nếu không được, xử lý như sau:

A/ Mất nguồn điều tốc điện, nguồn điều khiển tổ máy.

Báo A3 xin giảm công suất tổ máy về không tải

Chuyển mạch điều khiển tổ máy sang chế độ bằng tay tại chỗ, điều tốc tổ máy sang chế độ bằng tay. Dùng tay vặn bánh xoay điều khiển cánh xoay và cánh hướng trong tủ điều tốc để đưa cánh xoay và cánh hướng về giá trị mở không tải, báo bộ phận sửa chữa xử lý.

Sau khi xử lý xong báo A3 tăng công suất tổ máy theo yêu cầu.

B/ Mất nguồn điều khiển bảo vệ kích từ.

Báo A3 xin giảm công suất tổ máy về không tải

Báo bộ phận sửa chữa xử lý

Sau khi xử lý xong báo A3 xin hoà lại máy tăng công suất tổ máy theo yêu cầu.

C/ Mất nguồn điều khiển bảo vệ máy phát, MBA thì xử lý như đối với các bảo vệ của máy phát, MBA.

D/ Mất nguồn điều khiển máy cắt đầu cực máy phát:

Báo A3 xin giảm công suất tổ máy về không tải

Cắt bằng tay máy cắt đầu cực máy phát, để máy phát chạy không tải

Cắt nguồn động lực, nguồn lên dây cót của máy cắt đầu cực máy phát

Báo bộ phận sửa chữa xử lý

Sau khi xử lý xong đóng lại nguồn điều khiển, nguồn động lực máy cắt báo A3 xin hoà lại máy tăng công suất tổ máy theo yêu cầu.

E/ Mất nguồn điều khiển máy cắt khối 35Kv

Báo A3 xin giảm công suất tổ máy về không tải

Cắt bằng tay máy cắt khối tại máy cắt khối, để máy phát chạy cấp tự dùng

Mở các dao cách ly nối với máy cắt khối để cô lập máy cắt khỏi lưới và MBA khối

Báo bộ phận sửa chữa xử lý

Sau khi xử lý xong cắt máy cắt đầu cực máy phát, đóng máy cắt khối 35kV báo A3 xin hoà lại máy tăng công suất tổ máy theo yêu cầu.

F/ Mất nguồn điều khiển làm mát máy biến áp khối.

Chuyển làm mát sang chế độ bằng tay để chạy các bộ làm mát.

Báo bộ phận sửa chữa xử lý

Sau khi xử lý xong, chuyển chế độ làm mát sang tự động

G/ Mất nguồn tín hiệu.

Báo bộ phận sửa chữa xử lý

Tăng cường theo dõi tại chỗ trạng thái của máy cắt.

Tăng cường theo dõi các thông số dòng điện, điện áp, công suất để biết trạng thái của thiết bị.

H/ Mất nguồn cho các thiết bị đo lường.

Báo bộ phận sửa chữa xử lý

Tăng cường theo dõi các thông số dòng điện, điện áp, công suất để biết trạng thái của thiết bị.

Nếu mất nguồn cung cấp cho các động cơ đo điện năng tại nhà máy; phải ghi nhận thời điểm mất, công suất, dòng điện, điện áp của tuyến đó trong suốt thời gian mất nguồn, ... báo lại cho cấp điều độ liên quan để làm cơ sở đối chiếu sau này.

Điều 75

Sự cố mất áp lực khí 40kg/cm2
Hiện tượng:

Tại trung tâm:

Máy tính báo tín hiệu:

+ Áp lực khí hệ thống khí 40kg/cm2 quá thấp.

+ Hệ thống khí 40Kg/cm2 không bình thường
Tại trạm khí nén:

+ Áp lực khí trong hệ thống khí 40Kg/cm2 bị giảm thấp đột ngột

+ Hai máy nén khí đồng loạt hoạt động.

+ Tại tủ điều khiển máy nén khí báo hệ thống khí 40Kg/cm2
+ Có âm thanh xì khí mạnh.

Nguyên nhân:

+Do xì, vỡ ống đẫn khí ra của hệ thống khí trung áp 40Kg/cm2

+Do xì các mặt bích nối với bình chứa khí nén 40Kg/cm2
+Do van an toàn của bình áp lực tác động mà không trở về.

Xử lý:

+ Khoá đường nạp khí vào van điều chỉnh khí của bình áp lực.

+ Cắt tất cả các máy nén khí.

+ Kiểm tra phát hiện chỗ bị xì hoặc bị vỡ và cô lập đường khí áp lực dẫn tới chỗ bị xì, bị vỡ.

+ Trong trường hợp bị xì hoặc vỡ trên đoạn ống chung cấp khí tới bình HYZ thi.

 phải báo A3 để cho máy phát làm việc ở chế độ cố định và nhanh chóng báo bộ phận sửa chữa.

Điều 76

Sự cố ngập nước hầm turbine.

Hiện tượng:

Tại trung tâm:

Máy tính báo tín hiệu:

Khởi động bơm chống ngập 1, khởi động bơm chống ngập 2 của turbine tổ máy 1

Mức nước trên nắp TB tổ máy không bình thường.

Hư hỏng bơm chống ngập 1, 2 hoặc hư hỏng cảm biến mức nước trên lắp turbine.

Tại hầm TB:

Hai bơm chống ngập chạy mà nước trên nắp tuabin vẫn cao

Nước trên nắp TB vẫn cao mà hai bơm chống ngập không hoạt động.

Nguyên nhân:

Do nước làm mát đệm kín trục tăng cao.

Do hư hỏng đệm kín trục tuabin.

Do hư hỏng các van phá chân không dưới nắp TBuabin

Do hư hỏng bơm chống ngập.

Do hư hỏng cảm biến mức nước trên nắp Tuabin.

Xử lý:

Nếu là nguyên nhân 1 thì cho chạy tăng cường bơm di động, điều chỉnh áp lực nước làm mát đệm kín trục giảm xuống đến giá trị thích hợp tiếp tục theo dõi mức nước và tình trạng hoạt động của bơm.

Nếu là nguyên nhân 5 thì cho chạy bằng tay tất cả các bơm chống ngập của tổ máy bị sự cố, tăng cường bơm di động.

Nếu là nguyên nhân 4 thì cho chạy bơm di động, báo bộ phận sửa chữa nhanh chóng đưa 2 bơm chống ngập vào hoạt động. Trong thời gian khắc phục hỏng hóc bơm, nhân viên vận hành phải thường xuyên theo dõi mức nước trên nắp tuabin.

Nếu là nguyên nhân 2, 3 thì tăng cường bơm di động, nhanh chóng dừng máy, mở khí vào đệm kín sửa chữa, hạ cửa nhận nước, tháo cạn đường ống, hạ cửa van hạ lưu và tiến hành tháo cạn côn hút, báo bộ phận sửa chữa xử lý.

Điều 77.

Dao động trên lưới điện, các thông số I, U, F hai tổ máy dao động mạnh

Hiện tượng:

Các thông số: Công suất, dòng điện, điện áp, tần số đều dao động mạnh, đèn chiếu sáng nhấp nháy liên tục.

Van phá chân không trên 2 tổ máy làm việc liên tục.

Nguyên nhân:

Do hệ thống điện mất ổn định dẫn đến cá thông số hai tổ máy dao động.

Xử lý:

Liên hệ với A3, B41 để báo cáo hiện tượng hai tổ máy và tìm hiểu tình trên lưới điện.

Xin A3 giảm công suất hai tổ máy đến khi các thông số: P, Q, U, I, f hai tổ máy ổn định hoặc giảm công suất một tổ máy về không tải.

Khi điều độ xử lý xong hiện tượng bất thường trên hệ thống điện, Truởng ca cho tăng công suất hai tổ máy theo yêu cầu A3. 
Điều 78.

Sự cố rã lưới hệ thống điện, hai tổ máy dùng sự cố.

Hiện tượng:

Các thông số: Công suất, dòng điện, tần số dao động mạnh, đèn chiếu sáng nhấp nháy liên tục.

Các tổ máy tự động dừng sự cố.

Mất toàn bộ hệ thống tự dùng xoay chiều, các đồng hố chỉ điện áp các thanh cái 35kV, 6.3kV bằng 0. Các đồng hồ chỉ điện áp lưới ở các tủ điện trung tâm và tự dùng bằng không.

Nguyên nhân:

- Do sự cố hệ thống điện dẫn đến hai tổ máy dừng sự cố

Xử lý:
Đóng điện cho hệ thống chiếu sáng sự cố từ hệ thống điện một chiều.

Theo dõi các tổ máy dừng an toàn, giải trừ tín hiệu sự cố, van sự cố điều tốc.

Truy cập thông tin sự cố tổ máy từ máy tính trung tâm hoặc từ LCU1 (LCU2).

Liên hệ với A3, B41 để báo cáo sự cố nhà máy và tình hình lưới điện.

Liên hệ B41 xin đóng điện từ lưới về để lấy tự dùng.

Nhanh chóng khôi phục lại hệ thống dầu HYZ tổ máy số 1 hoặc 2

Sẵn sàng khởi động tổ máy số 1 hoặc 2.

Sau khi B41 khôi phục xong sự cố trên lưới điện và yêu cầu Trưởng ca nhà máy tại lập lại sơ đồ vận hành (nếu có).

Trưởng ca nhà máy liên hệ với A3 để sẵn sàng nhận lệnh huy động và phát công suất theo yêu cầu.

Điều 79

Tổ máy phải được dừng khẩn cấp do nhân viên vận hành thao tác trong các trường hợp sau đây:

Có khói, ngọn lửa, tia lửa trong máy phát điện.

Có tiếng động lớn và lạ trong phần dẫn TB, trong ổ đỡ và các bộ phận khác

Độ rung của tổ máy, độ đảo trục gia tăng đột ngột.

TÀI LIỆU THAM CHIẾU

1. Cataloge từ PART 01-04 do DEC cung cấp.

2. Các bản vẽ do DEC cung cấp.

3. Quy trình phối hợp vận hành.

4. Quy trình điều độ hệ thống điện Quốc gia.

5. Quy trình kỹ thuật an toàn điện.

6. Quy phạm trang bị điện.

7. Quy trình vận hành và sữa chữa máy biến áp.

6. Quy phạm kỹ thu
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7. t vận hành nhà máy điện và lưới điện.

Quy trình vận hành và xử lý sự cố khối tổ máy
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Chế độ giao nhận ca

1. Nhân viên vận hành cần có mặt trước lúc nhận ca ít nhất 15 phút để tìm hiểu những sự việc xảy ra từ ca gần nhất của mình đến ca hiện tại để nắm được rõ ràng tình trạng vận hành của các thiết bị thuộc quyền điều khiển và kiểm tra .









2. Trước khi nhận ca, nhân viên vận hành phải tìm hiểu:



- Phương thức vận hành trong ngày.

- Sơ đồ nối dây của NMĐ, lưu ý những thay đổi so với kết dây cơ bản và tình trạng thiết bị.

- Những ghi chép trong sổ nhật ký vận hành và các sổ giao ca.

- Nghe người giao ca truyền đạt trực tiếp những điều cụ thể về chế độ vận hành, những lệnh của lãnh đạo cấp trên mà ca vận hành phải thực hiện và những điều đặc biệt chú ý hoặc giải đáp những vấn đề chưa rõ.

- Kiểm tra hoạt động của hệ thống SCADA/EMS và thông tin liên lạc.

- Kiểm tra trật tự vệ sinh nơi làm việc, thiết bị và dụng cụ dùng trong ca.

- Ký tên vào sổ nhận ca.









3. Trước khi giao ca nhân viên cần phải.



Hoàn thành các công việc vụ sự trong ca gồm: ghi sổ giao ca, tính toán thông số, các tài liệu vận hành khác theo quy định của từng đơn vị, vệ sinh công nghiệp.



Thông báo một cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho người nhận ca những thay đổi của NMĐ.



Thông báo cho người nhận ca những hiện tượng bất thường đã xảy ra trong ca mình và những hiện tượng khách quan đang đe doạ đến chế độ làm việc bình thường của NMĐ, của thiết bị…



Giải thích thắc mắc của người nhận ca về những vấn đề chưa rõ.



-	Ký tên vào sổ giao ca sau khi người nhận ca đã ký.









4. Thủ tục giao ca được thực hiện xong khi nhân viên vận hành giao ca và nhận ca đều đã ký tên và sổ giao ca. Kể từ khi ký nhận ca, nhân viên vận hành nhận ca có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ của mình trong ca trực.









5. Sau khi nhận ca, trưởng ca vận hành NMĐ báo cáo cho KSĐH HTĐ miền và ĐĐV lưới điện phân phối theo phân cấp quyền điều khiển:



- Tên của trưởng ca và trưởng kíp.

- Tình trạng máy đang vận hành.

- Dự kiến khả năng phát cao nhất, những khó khăn thuận lợi trong việc chấp hành biểu đồ công suất.

- Sơ đồ nối dây chính của NMĐ.

- Các số liệu thủy văn (mức nước thượng lưu, hạ lưu, lưu lượng nước về hồ, lưu lượng nước dùng để phát điện…).

- Tình hình thông tin liên lạc giữa NMĐ với cấp điều độ có quyền điều khiển.

- Những kiến nghị về vận hành thiết bị của nhà máy.









6. Nhân viên vận hành không được giao ca khi chưa hoàn thành các công việc sự vụ hoặc chưa thông báo đầy đủ tình hình vận hành trong ca cho người nhận ca.



7. Nhân viên vận hành không được làm việc 2 ca liên tục, trong khi trực ca không được uống rượu, bia, sử dụng chất kích thích khác bị nghiêm cấm.



	Nhân viên vận hành không được giao ca khi có đủ lý do xác định người nhận ca không đủ tỉnh táo do đã uống rượu, bia, sử dụng các chất kích thích khác bị nghiêm cấm. Trường hợp này nhân viên vận hành phải báo cáo lãnh đạo đơn vị để cử người khác thay thế.









8. Nhân viên vận hành không được bỏ vị trí lúc trực ca hoặc hết giờ trực ca nhưng chưa có người đến nhận ca.



9. Nhân viên vận hành không giao ca, nhận ca khi đang có sự cố hoặc đang tiến hành những thao tác phức tạp. Nếu được sự đồng ý của nhân viên vận hành trực ban cấp trên hoặc lãnh đạo đơn vị trực tiếp thì có quyền giao nhận ca.



10. Nhân viên vận hành không được làm việc riêng trong giờ trực ca và tuyệt đối không cho người không có nhiệm vụ vào phòng trực ca nếu không được phép của lãnh đạo đơn vị, trưởng phòng hoặc quản đốc phân xưởng trực tiếp








